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LỜI NÓI ĐẦU

Đóng góp từ thiện ở Việt Nam đã tồn tại từ lâu đời. Những đóng góp từ các nhà hảo tâm 
vì cuộc sống của những người dân vùng nông thôn đã được ghi nhận trong lịch sử cũng 
như ở các đền chùa trên khắp đất nước. Là một đất nước dựa vào nông nghiệp và xã hội 
hướng tới cộng đồng, trong quá khứ đã nhiều người đóng góp và hỗ trợ vì sự tồn tại của 
cộng đồng và những cá nhân kém may mắn hơn mình thông qua các tổ chức tại thôn xã, 
các đền chùa, nhà thờ và các tổ chức dòng họ.  

Trong những thập kỷ gần đây, đóng góp từ thiện ở Việt Nam thường được huy động qua 
các kênh chính thức hoặc các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ Quốc, Hội Phụ 
Nữ, Hội Nông Dân, v.v.  Đóng góp từ thiện thường tập trung vào hỗ trợ các nạn nhân gặp 
thảm họa thông qua báo chí, đền chùa, và các hiệp hội trong vùng. Trong khi đóng góp 
cho đến nay vẫn chủ yếu là từ cá nhân, những đóng góp từ các doanh nghiệp ngày càng 
tăng do các thành tựu kinh tế đạt được trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có báo cáo hay nghiên cứu hệ thống nào về các hình thức 
và xu hướng cũng như cơ chế mà các cá nhân hay các công ty thường đóng góp và những 
yếu tố nào thúc đẩy họ đóng góp tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam trở thành quốc 
gia thu nhập trung bình vào năm 2010, nhiều nhà tài trợ quốc tế và song phương đã và 
đang có kế hoạch rút khỏi Việt Nam để tập trung hỗ trợ các quốc gia kém phát triển khác. 
Mặc dù trở thành quốc gia thu nhập trung bình, công cuộc phát triển của Việt Nam vẫn 
còn có nhiều thử thách, giáo dục vẫn còn lạc hậu, môi trường thoái hóa và sự chênh lệch 
giữa thành thị và nông thôn ngày càng tăng.  Trong bối cảnh đó, cần hiểu rõ hơn khả năng 
đóng góp để khuyến khích các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong nước đóng góp vào 
các hoạt động và sáng kiến phát triển cộng đồng bền vững và hiệu quả.  

Với lý do đó, Quỹ Châu Á hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương 
tiến hành nghiên cứu ban đầu để có những thông tin và dữ liệu cơ bản về tình hình hỗ trợ 
và đóng góp từ thiện tại Việt Nam. Nghiên cứu xem xét đóng góp từ thiện từ cá nhân và 
doanh nghiệp. Nghiên cứu đã chỉ ra sự đóng góp của người dân, lý do tại sao người dân 
đóng góp, và hình thức đóng góp để thấy được tiềm năng và khả năng huy động đóng góp 
từ thiện và hỗ trợ các hoạt động phát triển ở Việt Nam, từ môi trường chính sách thuận lợi 
hơn đến hướng tới một ngành phi lợi nhuận chuyên nghiệp.

Vì đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên đề cập đến vấn đề đóng góp từ thiện ở Việt 
Nam, đây coi như là một trong những nỗ lực tìm hiểu ban đầu và cần có nhiều nghiên cứu 
và thảo luận tiếp tục để bổ sung thêm. Chúng tôi hy vọng rằng, báo cáo này đưa ra những 
phát hiện thú vị và hữu ích cho các bạn.

TS. Kim N. B. Ninh	 TS. Đặng Nguyên Anh

Đại diện Quỹ Châu Á 	 Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương
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TÓM TẮT

“Thiện Nguyện đến từ Tâm”

Tự nguyện và không vụ lợi là đặc trưng rõ ràng nhất của hoạt động từ thiện nhân đạo. 
Xu thế chung cho thấy hoạt động từ thiện ngày càng gia tăng ở Việt Nam, hứa hẹn nhiều 
tiềm lực và khả năng phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, các biến đổi diễn ra nhanh 
chóng về kinh tế, xã hội đã có tác động nhất định đến những giá trị văn hóa và chuẩn mực 
đạo đức xã hội.  Trong bối cảnh đó, cần phải nhìn nhận và đánh giá chính xác vấn đề nội 
tại của hoạt động từ thiện, làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động từ thiện phát triển, góp phần 
đem lại hạnh phúc và công bằng xã hội. 

Mặc dù trong những năm qua, đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện và tham gia vào các 
hoạt động từ thiện nhân đạo nhưng chưa có cơ sở khoa học để khẳng định rằng loại hình 
từ thiện này ở Việt Nam đã trở thành là một trào lưu phổ biến trong giới doanh nghiệp hay 
chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu hay một hoạt động bình thường trong xã hội. Trong khi 
đó, nhiều vụ việc xảy ra gần đây liên quan đến hoạt động cho-nhận từ thiện đã khiến công 
luận hết sức bức xúc. Công luận đặt câu hỏi lớn về động cơ thúc đẩy các doanh nghiệp 
tiến hành các hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Trong khi đó, quy mô từ thiện chưa được 
thống kê, các tiêu chí về trách nhiệm xã hội cũng như quy trình chọn lựa đối tượng thụ 
hưởng chưa được quan tâm xem xét. 

Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương Hà Nội, với sự tài trợ của Quỹ Châu 
Á, đã thực hiện nghiên cứu đầu tiên về từ thiện nhân đạo ở Việt Nam. Phân tích xã hội 
học này hướng đến hai nhóm đối tượng chính tham gia vào hoạt động từ thiện là doanh 
nghiệp và người dân, tập trung vào nội dung đánh giá hiện trạng, nhu cầu, động lực, thách 
thức và trở ngại chính trong hoạt động từ thiện ở Việt Nam. 

Nghiên cứu đã sử dụng các công cụ như bảng hỏi cấu trúc và phỏng vấn sâu trên 16 doanh 
nghiệp lớn và 100 doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh. Đối với người dân, địa bàn khảo sát bao gồm 100 hộ gia đình ở nông thôn 
và 100 hộ thành thị trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình và Long An. 
Sau khi tiến hành thử nghiệm các công cụ nghiên cứu, cuộc khảo sát được triển khai chính 
thức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2009 tại các tỉnh thành nói trên.

Một số phát hiện chính về từ thiện của người dân

Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu làm từ thiện của người dân rất lớn dù ở nông thôn hay 
thành thị. Đa số hộ gia đình đều bày tỏ mong muốn làm việc thiện (73% số hộ ở nông 
thôn và 51% số hộ ở thành phố) và quan tâm đến hoạt động từ thiện (87% ở nông thôn và 
59% ở thành phố). Các hộ gia đình trẻ có xu hướng tập trung làm kinh tế và quan tâm ít 
hơn đến các hoạt động xã hội, trong đó có từ thiện nhân đạo. Kênh tiếp cận thông tin về 
từ thiện ở nông thôn và thành thị khác nhau. Trong khi ở nông thôn, các cuộc hội họp ở 
cộng đồng và các tổ chức đoàn thể địa phương là kênh thông tin chủ yếu về từ thiện thì 
ở thành phố người dân biết đến hoạt động này thông qua loa đài, báo, tivi và đặc biệt là 
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internet. Đáng lưu ý, ở nông thôn cũng như thành thị, các quan hệ thường xuyên và trực 
tiếp như gia đình, người thân không phải là nguồn cung cấp thông tin từ thiện, và đặc biệt 
hoạt động này chưa được biết đến qua các tờ rơi, băng-rôn, biểu ngữ... vốn khá phổ biến 
trong các hoạt động cộng đồng hiện nay. 

Mức độ đóng góp cho các hoạt động từ thiện của một hộ gia đình trong mẫu khảo sát hoàn 
toàn không nhỏ, giá trị quy đổi thành tiền cho các hoạt động từ thiện qua những kênh khác 
nhau lên đến 800.000đ/hộ/năm (trong đó 178.000đ qua các kênh chính thức và 627.000đ 
qua các kênh phi chính thức). Mặc dù mặt bằng kinh tế khác nhau nhưng năng lực đóng 
góp từ thiện ở khu vực nông thôn và thành thị không có sự chênh lệch lớn. So với các 
kênh từ thiện phi chính thức (cộng đồng, chùa chiền, xứ đạo, làm phúc,...) các kênh từ 
thiện chính thức (các tổ chức đoàn thể quần chúng, quỹ vì người nghèo,...) có khả năng 
thu hút nguồn lực ít hơn do thiếu đa dạng và chưa đáp ứng được nhu cầu đóng góp từ thiện 
của người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.  Kết quả cho thấy, trong 12 tháng trước thời 
điểm khảo sát, bình quân mỗi hộ gia đình ở thành phố đóng góp cho các kênh tiếp nhận 
chính thức 285.000đ, cho các kênh phi chính thức là trên 680.000đ; Trong khi đó, ở nông 
thôn, mỗi hộ gia đình bình quân đóng góp chưa đầy 60.000đ cho các kênh từ thiện chính 
thức nhưng ủng hộ đến 574.000đ qua các kênh phi chính thức. Số liệu trên phản ánh sự 
khác biệt về các kênh đóng góp từ thiện giữa nông thôn và thành thị. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra tiềm năng làm từ thiện trong nhân dân còn rất lớn. Hơn 74% hộ 
gia đình ở thành thị và 89% hộ nông thôn cho biết sự đóng góp từ thiện hiện nay là ít hoặc 
chỉ ở mức độ vừa phải so với khả năng của hộ. Thậm chí 94% hộ nông thôn và 89% hộ 
thành phố còn có ý kiến rằng mức độ đóng góp đó không có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng 
không đáng kể đến kinh tế hộ gia đình. 

Mục đích hay động lực của hoạt động từ thiện của người dân cũng rất đa dạng. Mong 
muốn chia sẻ khó khăn với người khác là lý do chính làm từ thiện, sau đó là để có được 
cảm giác thư thái cho bản thân. Đóng góp từ thiện theo mọi người chung quanh cũng là 
một lý do đáng chú ý, đặc biệt ở nông thôn, phản ánh ảnh hưởng của cộng đồng trong 
đóng góp từ thiện như một hoạt động xã hội. 

Kết quả cho thấy 90% hộ gia đình ở nông thôn và 65% ở khu vực thành thị đã đóng góp 
từ thiện trong 12 tháng qua và một tỷ lệ tương đương như vậy sẵn sàng tham gia hoạt 
động trong thời gian tới.  Có thể nói hoạt động từ thiện ở Việt Nam ngày càng có tính 
tự nguyện hơn và đây là một thuận lợi lớn cho việc phát huy sức mạnh của hoạt động từ 
thiện cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn có đến 20% người dân ở thành thị so với 7% người dân 
ở nông thôn cho rằng hoạt động này chưa hiệu quả và một tỷ lệ tương đương có ý kiến 
không ủng hộ phương thức kêu gọi đóng góp từ thiện như hiện nay.  Lý do chính là hoạt 
động từ thiện thiếu tính công khai, minh bạch, chưa tạo được niềm tin cho người đóng 
góp. Hỗ trợ từ thiện chưa đúng đối tượng và ở một chừng mực nhất định công tác tuyên 
truyền còn hạn chế. Đáng lưu ý là việc thiếu hụt nguồn lực không phải là khó khăn chính 
đối với hoạt động từ thiện, chỉ có 20% người dân ở thành thị và 15% ở nông thôn đề cập 
đến lý do này.
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Một số phát hiện chính về từ thiện của doanh nghiệp

Về phía doanh nghiệp, nhìn chung, quy mô hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến 
hoạt động từ thiện. So với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ (chủ yếu là các công 
ty tư nhân, cổ phần) tham gia từ thiện tích cực hơn và cũng ít e ngại hơn trong trao đổi về 
các hoạt động này. Hơn 68% doanh nghiệp ở Hà Nội và 84% doanh nghiệp ở thành phố Hồ 
Chí Minh cho biết có quan tâm đến hoạt động từ thiện, phản ánh nhu cầu làm từ thiện khá 
mạnh mẽ trong doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, tồn tại sự khác biệt về mức độ tham gia và năng lực đóng góp từ thiện giữa các 
doanh nghiệp của hai thành phố lớn. Các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đều có 
các hoạt động nổi trội hơn đối với doanh nghiệp ở Hà Nội, ngoại trừ trong hoạt động hỗ 
trợ người tàn tật. Tại thời điểm khảo sát, 66% doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh 
đang tham gia ít nhất vào một hoạt động từ thiện so với 8% doanh nghiệp ở Hà Nội. Kết 
quả này phần nào cho thấy từ thiện doanh nghiệp vẫn chưa là một hoạt động phổ biến 
trong xã hội, ngay cả ở những thành phố lớn.  

Đặc biệt, mức độ đóng góp từ thiện trung bình hàng năm của doanh nghiệp ở thành phố 
Hồ Chí Minh lớn hơn nhiều lần so với doanh nghiệp ở Hà Nội:  hơn 28 triệu đồng/năm ở 
thành phố Hồ Chí Minh so với gần 3,5 triệu đồng/năm ở Hà Nội. Sự chênh lệch này phản 
ánh tính năng động hơn của doanh nghiệp phía Nam trong quảng bá thương hiệu và trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp trước những khó khăn của đất nước, cũng như thể hiện 
tầm nhìn xa hơn về phát triển cộng đồng đi đôi với tăng trưởng kinh tế của giới doanh 
nhân thành phố Hồ Chí Minh.

Về năng lực từ thiện, trên 78% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và 66% ở Hà Nội 
cho biết sự đóng góp nói trên là ít hoặc vừa phải so với điều kiện của doanh nghiệp.  Đa 
số có ý kiến rằng mức độ đóng góp đó không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể 
đến hoạt động của doanh nghiệp. Không có đại diện doanh nghiệp nào cho rằng mức đóng 
góp hiện nay là nhiều hoặc quá khả năng cho phép.  Kết quả cho thấy tiềm lực từ thiện 
doanh nghiệp hiện rất lớn.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng thành công của doanh nghiệp và vai trò của người đứng đầu 
doanh nghiệp quyết định hoạt động từ thiện. Kinh phí cho từ thiện doanh nghiệp dựa vào 
lợi nhuận của doanh nghiệp, và mức kinh phí này do lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt, 
quyết định. Nhiều doanh nghiệp phân bổ thêm tiền bất chợt cho từ thiện, tuỳ thuộc vào 
nguồn quỹ sẵn có tại thời điểm có nhu cầu làm từ thiện.  Đáng chú ý, các chính sách ưu đãi 
như miễn giảm thuế đối với đóng góp từ thiện giữ một vai trò không đáng kể hoặc không 
có vai trò trong quyết định làm từ thiện ở nhiều doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp 
đều không rõ về chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động từ thiện hoặc hoài nghi về 
vai trò của những ưu đãi này trong ích lợi kinh doanh và làm từ thiện. 

Lãnh đạo các doanh nghiệp nói chung cho rằng hoạt động từ thiện hiện nay trong doanh 
nghiệp là tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa doanh nghiệp của hai thành 
phố về vấn đề này.  Kết quả cho thấy 32% doanh nghiệp ở Hà Nội so với 56% doanh 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động từ thiện này hiệu quả. Đáng lưu ý 
là 28% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chưa hài lòng với hiệu quả hoạt động từ 
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thiện hiện nay, 56% doanh nghiệp ở Hà Nội giữ im lặng với câu hỏi này. Theo nhận xét, 
đánh giá của chính các doanh nghiệp ở cả hai thành phố thì sự thiếu minh bạch, thiếu công 
khai và tin tưởng, công tác tuyên truyền vận động chưa tốt, và làm từ thiện sai đối tượng 
là những nguyên nhân khiến cho hoạt động từ thiện doanh nghiệp chưa đạt kết quả được 
như mong muốn. 

Về phương thức làm từ thiện, so với các doanh nghiệp ở Hà Nội thì giới doanh nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sự thay đổi nhiều hơn trong môi trường làm từ thiện 
hiện nay. Họ đề nghị sớm có sự thông thoáng hơn, tin tưởng hơn đối với các kênh từ thiện 
chính thức.  Đây là những vấn đề cần được xem xét trong việc xây dựng các chính sách, 
pháp luật về từ thiện doanh nghiệp trong những năm tới đây.
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PHẦN GIỚI THIỆU

1. Cơ sở nghiên cứu 

Người dân Việt Nam bấy lâu vốn nghèo, song sẵn sàng góp từng nắm gạo, chia sẻ từng 
bát cơm giúp đỡ người khác trong hoạn nạn. Không cần kêu gọi phong trào hay hô hào 
xã hội hoá, người dân đã làm từ thiện vì cảm thông với kẻ khó với một tinh thần cộng 
đồng rất đáng quý. Các câu tục ngữ thông dụng trong xã hội như “lá lành đùm là rách”, 
“thương người như thể thương thân”, “người trong một nước phải thương nhau cùng”... 
khuyến khích hoạt động từ thiện nhân đạo, được lưu truyền nhằm nhắc nhở trách nhiệm 
đối với cộng đồng. 

Ngay từ thế kỷ XV, những chính sách đầu tiên nhằm khuyến khích hoạt động từ thiện đã 
tồn tại khi Vua Lê Thánh Tông áp dụng việc giảm thuế cho những gia đình giàu có đã hảo 
tâm giúp đỡ người nghèo. Sau này, triều Nguyễn đã kêu gọi những đóng góp tình thương 
để giúp các gia đình nghèo lúc khốn khó hay khi mùa màng thất bát. Ngoài việc được 
hưởng ưu đãi thuế và sự nhẹ nhõm trong tâm hồn, những cá nhân làm từ thiện từ xa xưa 
đã được lưu danh bằng những tượng đài tôn vinh cũng như những chức vụ do triều đình 
phong kiến ban thưởng. Truyền thống làm từ thiện trong xã hội Việt Nam được tiếp tục 
lưu giữ, bảo tồn và phát huy cho đến ngày hôm nay, dù được thể hiện qua những hình thức 
và nội dung khác nhau. 

Trong suốt 25 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam mở rộng cửa đón chào đầu tư nước 
ngoài và đẩy mạnh giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới WTO trên con đường hội nhập. Chính sách Đổi mới của Đảng 
và Nhà nước tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài và tiếp thu những mô hình thực tiễn và 
điển hình kinh doanh trên thế giới, trong đó phải nói đến trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp. Đây là sự tham gia đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp cho cộng đồng dưới 
hình thức từ thiện. Ngày càng nhiều người nhận thức được rằng một công ty, một doanh 
nghiệp phải có nghĩa vụ đối với các bên có liên quan và xa hơn nữa là trách nhiệm của họ 
đối với bảo vệ môi trường thiên nhiên. Các bên có liên quan, hiểu theo nghĩa rộng là bất 
cứ cá nhân hay tổ chức nào, đều có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh những thông tin ngắn trên báo chí và truyền thông, cũng như một số trang web, 
hoạt động từ thiện doanh nghiệp vẫn còn được ít biết đến ở Việt Nam. Đơn cử, chưa thể 
khẳng định được loại hình từ thiện này đã trở thành là một trào lưu phổ biến trong doanh 
nghiệp hay chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu trong xã hội hiện nay. Động lực thúc đẩy các 
doanh nghiệp thực hiện các hoạt động từ thiện cũng ít được tìm hiểu, xem xét một cách 
hệ thống. Quy mô từ thiện chưa được thống kê mặc dù có rất nhiều chủ thể tham gia. Các 
tiêu chí về trách nhiệm xã hội cũng như quy trình chọn lựa đối tượng thụ hưởng từ thiện 
chưa được quan tâm phân tích.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cần được nghiên cứu, tìm hiểu hiện nay. Người dân và 
doanh nghiệp có nhu cầu gì trong hoạt động từ thiện hiện nay? Làm thế nào để có thể huy 
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động các cá nhân và tập thể làm từ thiện hiệu quả? Từ thiện sẽ mang lại lợi ích gì cho xã hội? 
Liệu có sự thờ ơ trong đóng góp từ thiện trong những năm gần đây? Người dân và doanh 
nghiệp đóng góp với động cơ gì và đóng góp từ thiện hiện có mang tính tự nguyện và minh 
bạch hay không?  Những khó khăn, trở ngại nào đang chi phối mục tiêu đó? Trên cơ sở nỗ 
lực hiện nay của các chủ thể, có thể kỳ vọng gì vào năng lực nội sinh của doanh nghiệp, 
người dân và cộng đồng trong hoạt động từ thiện thời gian tới? Có thể nói nghiên cứu từ 
thiện chưa được chú ý tìm hiểu ở Việt Nam.

Công trình nghiên cứu này hướng đến những các câu hỏi trên, đồng thời cố gắng tìm hiểu 
những vấn đề còn chưa được biết đến nhằm hiểu rõ hơn đặc điểm và tính chất của hoạt 
động từ thiện của người dân và doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam. Với mục đích khám 
phá tiềm năng và đánh giá năng lực nội sinh qua hoạt động từ thiện, nghiên cứu sẽ phân 
tích hiện trạng và thông qua các dữ liệu để minh chứng và đề xuất được những khuyến 
nghị nhằm thúc đẩy hoạt động từ thiện phát triển trong xã hội.

2. Mục đích nghiên cứu 

Là một trong những đánh giá ban đầu về từ thiện ở Việt Nam, nghiên cứu này nhằm đáp 
ứng những mục tiêu sau đây:

• Tiến hành thu thập các thông tin, tư liệu xã hội học về mối quan tâm làm từ thiện.

• Đánh giá nhu cầu làm từ thiện, phương thức, quy mô và các kênh đóng góp từ thiện. 

• Xác định những hạn chế, thách thức trong hoạt động từ thiện hiện nay. 

• Đề xuất một số giải pháp chính sách theo cách tiếp cận mới nhằm đẩy mạnh hoạt 
động từ thiện trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

3. Nội dung và phạm vi của nghiên cứu 

Nghiên cứu xã hội học này nhấn mạnh sự tham gia, tham vấn và đồng thuận giữa các chủ 
thể, các bên tham gia trong hoạt động từ thiện, trong đó nhấn mạnh vào hai nhóm chính 
là doanh nghiệp và người dân (nông thôn và đô thị). Để có thể hiểu rõ hơn về vai trò hiện 
tại và tương lai của hoạt động từ thiện tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu xuất phát từ việc 
thu thập các thông tin, tư liệu hiện có nhằm đánh giá tình hình. Các hoạt động chính của 
nghiên cứu bao gồm:

• Thu thập và đánh giá tư liệu và các tài liệu nghiên cứu hiện có về đóng góp từ 
thiện ở Việt Nam.

• Phân tích các chính sách hiện hành liên quan đến hoạt động đóng góp và cho nhận 
từ thiện ở Việt Nam. Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong các quy định 
hiện hành. 

• Tiến hành một khảo sát xã hội học trong giới doanh nghiệp và cộng đồng dân cư 
về nhu cầu làm từ thiện và đóng góp từ thiện trên địa bàn 4 tỉnh thành là Hà Nội, 
Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh và Long An, phản ánh sự đa dạng giữa nông 
thôn và thành thị và giữa 2 thành phố lớn của cả nước.
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• Báo cáo đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng của hoạt 
động đóng góp từ thiện. Trên cơ sở đó tăng cường nhận thức và hiểu biết về vấn đề 
này, xây dựng một môi trường chính sách phù hợp cho các hoạt động từ thiện tự 
nguyện ở Việt Nam. 

Về phạm vi nghiên cứu, do các chủ thể làm từ thiện ở Việt Nam đã trở nên đa dạng, nhóm 
nghiên cứu tập trung vào hai hình thức từ thiện chính, chiếm tỷ trọng lớn trong các hoạt 
động từ thiện hiện nay là từ thiện doanh nghiệp và từ thiện của người dân. Đây cũng là hai 
hình thái từ thiện tự nguyện quan trọng hiện nay, là nguồn lực đóng góp lớn cho các hoạt 
động ủng hộ và gây quỹ từ thiện. Những hình thức làm từ thiện khác như cho hiến tặng 
bộ phận cơ thể, hoạt động từ thiện của người nước ngoài và các tổ chức quốc tế có mặt tại 
Việt Nam… do tính chất đặc thù sẽ không được xem xét trong nghiên cứu này.

 

4. Phương pháp nghiên cứu

Với nỗ lực nhằm thu thập thông tin, tư liệu, nhóm nghiên cứu đã kết hợp những cuộc 
phỏng vấn trực tiếp với người dân và các doanh nghiệp, đồng thời phân tích dữ liệu thứ 
cấp từ nguồn báo chí trong nước. Với cách làm đó, nhóm nghiên cứu đã xác định và áp 
dụng phương pháp theo năm bước hoạt động được mô tả dưới đây:

Hoạt động 1: Xác định đối tượng nghiên cứu

Trước hết, một danh sách các doanh nghiệp có tham gia hoạt động từ thiện doanh nghiệp 
ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được lập ra dựa trên đề xuất của dự án. Thông qua 
sự giới thiệu của những người hoạt động nhân ái trong doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu 
tiếp cận đặt vấn đề phỏng vấn. Đặc biệt thông qua Tập đoàn Saigon Times, đơn vị tổ chức 
Giải thưởng 40 doanh nghiệp hàng đầu, nhóm đã tiếp cận được một số doanh nghiệp danh 
tiếng, có những hoạt động trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Đối tượng cung cấp thông 
tin khá đa dạng, bao gồm Giám đốc Điều hành, Phó Giám đốc Điều hành, trưởng phòng 
Kinh doanh, cán bộ Quan hệ đối ngoại, cán bộ Truyền thông, cán bộ phụ trách Lao động 
tiền lương, Tổ chức nhân sự... Tổng số có 16 doanh nghiệp lớn (danh sách trong Phần II) 
được phỏng vấn sâu và 100 doanh nghiệp nhỏ được phỏng vấn bằng bảng hỏi cấu trúc trên 
địa bàn 2 thành phố lớn nói trên.

Đối với người dân, địa bàn khảo sát bao gồm cả nông thôn lẫn thành thị tại hai thành phố 
lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Thái Bình và Long An. Tổng số có 100 hộ 
gia đình nông thôn và 100 hộ ở thành phố được tiếp cận khảo sát. Sau khi lập danh sách 
tại địa bàn, kỹ thuật lấy mẫu hệ thống được áp dụng nhằm đảm bảo tính đại diện của mẫu 
xác suất.  Người dân mà chủ yếu là chủ hộ gia đình được tiếp cận phỏng vấn, nhằm đánh 
giá nhu cầu và năng lực từ thiện, mức độ đóng góp từ thiện, sự cam kết với hoạt động từ 
thiện và tính chất đổi mới trong cách làm từ thiện ở cộng đồng.

Hoạt động 2:  Xây dựng công cụ nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đã soạn thảo hai bảng hỏi bán cấu trúc sau khi tham khảo ý kiến tham 
vấn của các chuyên gia xã hội học (xem Phụ lục A). Đây là công cụ khảo sát áp dụng đối 
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với doanh nghiệp và hộ gia đình được lựa chọn trong mẫu nghiên cứu. Nội dung bảng hỏi 
bám sát vào sự quan tâm của người trả lời, thời gian thực hiện không quá dài với một chủ 
đề có tính riêng tư như từ thiện. Sau khi được thử nghiệm, chỉnh sửa và hoạt động tốt, 
bảng hỏi đã được sử dụng chính thức cho cuộc nghiên cứu thực địa. 

Bên cạnh bảng hỏi khảo sát, công cụ nghiên cứu còn bao gồm hướng dẫn phỏng vấn sâu, 
dành cho doanh nghiệp nhận lời tham gia (xem phần Phụ lục).  Sự kết hợp các số liệu 
định lượng với thông tin định tính sẽ cho phép lý giải một cách đầy đủ và khoa học kết 
quả thu được.

Hoạt động 3: Nghiên cứu sơ cấp
Tuy việc tham gia trong nghiên cứu này là tự nguyện, song khá nhiều doanh nghiệp trong 
danh sách từ chối tham gia với lý do bận công việc hoặc cho biết rằng doanh nghiệp của 
họ không phù hợp với nghiên cứu này. Với nỗ lực chọn lựa các doanh nghiệp đại diện cho 
nhiều lĩnh vực khác nhau, trong số các doanh nghiệp từ danh sách lựa chọn, nhóm nghiên 
cứu đã phỏng vấn 12 doanh nghiệp trong nước và 4 doanh nghiệp nước ngoài. Đây cũng 
là những doanh nghiệp tự nguyện và sẵn sàng tham gia nghiên cứu. 

Nhìn chung, quy mô doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động từ thiện. So với các doanh 
nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ (chủ yếu là các công ty tư nhân, cổ phần) tham gia từ 
thiện tích cực hơn và cũng ít e ngại hơn trong trao đổi về các hoạt động này. Điều đó cho 
thấy từ thiện doanh nghiệp vẫn chưa là một hoạt động công khai và phổ biến trong xã hội, 
ngay cả ở những thành phố lớn. 

Đối với người dân, việc tiếp cận nghiên cứu có phần dễ dàng hơn. Hầu hết các hộ gia đình 
đều vui vẻ tham gia (với một tỷ lệ từ chối rất thấp). Không dè dặt như các doanh nghiệp, 
nhiều ý kiến của người dân rất thẳng thắn và mang tính xây dựng chỉ ra những hạn chế, 
bất cập hiện nay trong cơ chế chính sách và môi trường xã hội đối với hoạt động từ thiện.  
Mẫu khảo sát thành thị và nông thôn cũng thể hiện sự khác nhau trong nhận thức, thái 
độ và ý kiến của người dân về nhu cầu làm từ thiện, phương thức và kết quả mong muốn 
trong hoạt động từ thiện và đóng góp từ thiện.

Các cuộc phỏng vấn diễn ra trên thực địa từ cuối tháng 5 đến tháng 9 năm 2009, tiếp theo 
là giai đoạn xử lý số liệu và mã hoá thông tin. Không phân biệt địa bàn khảo sát, mỗi 
cuộc phỏng vấn hộ gia đình khoảng từ 30 phút đến 45 phút, trong khi các cuộc phỏng vấn 
sâu đòi hỏi thời gian gấp đôi, từ 60 phút đến 75 phút. Các tọa đàm phỏng vấn với doanh 
nghiệp và hộ gia đình đều do nhóm nghiên cứu trực tiếp thực hiện, đảm bảo chất lượng, 
độ tin cậy và chính xác của thông tin thu được.  

Hoạt động 4: Phân tích số liệu và tư liệu

Ngay từ Quý I năm 2009, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập và phân tích những tư 
liệu hiện có. Các bài viết, báo cáo khoa học, tin tức sưu tầm từ báo chí và những tài liệu 
quảng bá về hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Danh sách các tài liệu tham khảo sử dụng 
trong báo cáo này được liệt kê trong Phụ lục C.
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Sau khi các số liệu chính của nghiên cứu thực địa được mã hoá, nhập máy và xử lý bằng 
phần mềm SPSS15, nhóm nhiên cứu đã tiến hành giai đoạn phân tích số liệu và viết báo 
cáo. Các kết quả nghiên cứu từ các nguồn số liệu sơ cấp và thứ cấp được phân tích dựa 
trên những câu hỏi và vấn đề nghiên cứu (xem Phần III), hình thành nên nội dung cơ bản 
của báo cáo này.

Hoạt động 5: Thảo luận kết quả nghiên cứu

Dựa trên các dữ liệu và thông tin được thu thập, Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái 
Bình Dương Hà Nội đã tổ chức một cuộc toạ đàm vào tháng 3 năm 2010 để thảo luận các 
phát hiện chủ yếu và đánh giá kết quả phân tích ban đầu của nghiên cứu với sự tham gia 
của một số chuyên gia và nhà khoa học quan tâm. Cuộc toạ đàm nội bộ này do lãnh đạo 
Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương Hà Nội chủ trì.  

Kết quả cho thấy nhóm nghiên cứu đã thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, xác định đúng vấn đề 
cần đánh giá phân tích mặc dù bổ sung thêm một số tài liệu tham khảo liên quan đến từ 
thiện doanh nghiệp. Nhóm cũng cần đưa ra một số kết luận mang tính dự báo xu hướng 
phát triển hoạt động từ thiện ở Việt Nam giai đoạn 10-20 năm tới.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.  Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm về “từ thiện” bắt nguồn từ gốc tiếng Latin “caritas”, nghĩa là sự yêu thương 
và đối xử vô hạn đối với người khác mà không cần phải được trả công. Từ thiện có nghĩa 
là “tử tế”, là hành động nhân đạo của cá nhân hay tổ chức nhằm giúp đỡ người yếu thế 
vượt qua được khó khăn trước mắt. Hoạt động từ thiện giữ vai trò quan trọng trong sự 
phát triển vì nó tạo cơ hội, điều kiện để thay đổi, cải thiện chất lượng cuộc sống của người 
yếu thế. Một cá nhân, một hộ gia đình có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và ổn định 
cuộc sống nếu như nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của ai đó. Trên cơ sở đó, xã hội cũng 
có điều kiện phát triển. 

Tự nguyện và không vụ lợi là bản chất của hoạt động từ thiện và để phân biệt với các hình 
thức trợ giúp nhân đạo khác như bảo trợ và an sinh xã hội, công tác xã hội, hay chính sách 
xã hội.  Có nhiều loại hình tổ chức từ thiện khác nhau, thậm chí bao gồm một số cá nhân 
tham gia làm từ thiện mà không thuộc một tổ chức từ thiện nào. Đây có thể chỉ là một 
nhóm người có cùng tâm nguyện, chí hướng làm việc thiện trên cơ sở lòng tin hoặc một 
sự bảo trợ nào đó cho các đối tượng gặp khó khăn, cơ nhỡ. Một số lĩnh vực thường gặp 
của các tổ chức và hoạt động từ thiện bao gồm xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, cứu 
trợ trẻ em, hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi, nạn nhân của lạm dụng và bạo hành, tổ 
chức truyền thông, vận động chiến dịch, tình nguyện viên trong các hoạt động giáo dục, 
đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, môi trường.

Tổ chức từ thiện được thiết lập cho một mục đích từ thiện, có tư cách pháp nhân đăng ký 
và được độc lập. Nhiều tổ chức từ thiện đăng ký dưới hình thức tổ chức phi chính phủ 
(NGO). Các tổ chức từ thiện không được phép có mục tiêu chính trị hay vận động hành 
lang như các tổ chức giáo dục hoặc công tác xã hội. Sau khi đăng ký tư cách pháp nhân, 
với vai trò trung gian, các tổ chức từ thiện phải tuân thủ chặt chẽ các điều lệ của pháp luật. 
Cần có các quy định về các thành viên, về tài khoản ngân hàng, về nguyên tắc tài chính và 
quản lý. Nếu tổ chức từ thiện đăng ký theo mô hình công ty thì phải thực hiện thêm các 
điều luật của doanh nghiệp. Đây là điểm thường gây nên sự nhầm lẫn trong hoạt động của 
doanh nghiệp khi làm từ thiện. 	

Song song với khái niệm tổ chức từ thiện còn có tổ chức phi lợi nhuận (NPO). Phi lợi 
nhuận là cụm từ thường được dùng kèm với một hoạt động hoặc một tổ chức phi lợi nhuận 
để chỉ ra rằng mục đích của hoạt động hoặc tổ chức đó không phải là để tìm kiếm hoặc 
thu về lợi ích vật chất.  Với vai trò trung gian, đa số các tổ chức từ thiện hoạt động theo 
phương thức phi lợi nhuận trong hoạt động gây quỹ. Tuy nhiên không phải tất cả các tổ 
chức làm từ thiện đều là tổ chức phi lợi nhuận. Lấy ví dụ, hoạt động của ngân hàng chính 
sách xã hội tuy hướng vào mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo song vẫn duy trì lãi suất cho vay và 
hoạt động tiếp thị vì lợi nhuận. Thực tế còn cho thấy có một số tổ chức làm từ thiện song 
lại vụ lợi về vật chất, lòng tin và ảnh hưởng xã hội. Như vậy từ thiện và phi lợi nhuận là 
hai khái niệm không thay thế hay loại trừ nhau.   
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2. Từ thiện ở Việt Nam 

Trong một bài viết trên Diễn đàn Nghiên cứu Đông Nam Á năm 1996, học giả Mark Sidel 
đã đề cập đến “xu hướng từ thiện mới” ở Việt Nam, trong đó ông ghi nhận mức độ gia 
tăng đầu tư lâu dài như là một nhân tố khuyến khích các doanh nghiệp làm từ thiện1.  Tuy 
hoạt động từ thiện trong những năm 90 còn yếu và sự tham gia của xã hội và doanh nghiệp 
chưa nhiều, song tác giả đã khuyến cáo sự cần thiết có những chính sách thúc đẩy từ thiện 
doanh nghiệp như một hoạt động tự nguyện trong xã hội Việt Nam.

Ngày hôm nay, khó có thể thống kê hết được có bao nhiêu tổ chức làm từ thiện bao gồm 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hội nghề nghiệp, các tổ chức của Chính phủ và 
nước ngoài, và các cơ quan báo chí, truyền thông.  Mặc dù không thể phủ nhận có những 
tổ chức cứu trợ hoạt động rất hiệu quả song thông tin đầy đủ và chính xác về những đối 
tượng tiếp nhận trợ giúp từ thiện là rất hạn chế.  Không phải ngẫu nhiên mà một số tổ chức 
quốc tế khi muốn làm từ thiện ở Việt Nam thường thông qua các tổ chức chuyên nghiệp 
được họ thuê trực tiếp để làm từ thiện, đảm bảo sự cứu trợ đến tận tay đối tượng. 

2.1 Từ thiện của người dân

Vấn đề quyên góp trong xã hội vì tình thân ái, nhường cơm xẻ áo, đùm bọc theo nghĩa lá 
lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều... là vấn đề của cộng đồng xã hội. Tuy đã có 
những nỗ lực đẩy mạnh hoạt động nhân ái từ thiện trong xã hội trước đây và trong thời kỳ 
chiến tranh, song các hoạt động từ thiện trong dân cư vẫn chưa thực sự đáng kể cho đến 
khi các chính sách Đổi Mới ra đời. Trong giai đoạn này, đóng góp làm từ thiện có được 
từ rất nhiều nguồn như cá nhân các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư. Nhiều tổ chức khác 
nhau - trong đó có các nhóm xã hội, các nhóm thể thao, nghệ thuật các tổ chức dịch vụ, 
nhóm các cá nhân có chung mối quan tâm tham gia ủng hộ nhiều việc làm từ thiện. 

Bất cứ ai thường xuyên đọc báo hay xem các kênh truyền hình trong nước đều quen 
thuộc với những phương thức gây quỹ và các sự kiện từ thiện tự nguyện đang diễn ra 
ngày càng nhiều. Các trận đấu thể thao và bóng đá giao hữu gây quỹ, các chương trình ca 
nhạc gây quỹ từ thiện đã trở nên quá quen thuộc với những khán giả màn ảnh nhỏ. Các 
chương trình triển lãm và bán tranh ảnh nghệ thuật để gây quỹ từ thiện ngày càng phổ 
biến. Những người nổi tiếng, bao gồm các ngôi sao thể thao, diễn viên, nghệ sĩ và nhạc 
sĩ tham gia ngày càng rộng rãi vào những sự kiện quyên góp từ thiện và đã tặng cho cộng 
đồng những hoạt động trình diễn tài năng của họ. Các chủ thể này thường ủng hộ hoặc 
đóng góp xây dựng trường học, cấp học bổng cho trẻ em nghèo, v.v. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm, 
thông qua Quỹ Mỹ Tâm, đã tổ chức những đêm nhạc từ thiện và sự kiện gây quỹ cho trẻ 
em nghèo, khuyết tật, mồ côi. Có thể nói hình ảnh những ngôi sao đến thăm các những 
vùng nghèo đói bị tàn phá, giúp gây quỹ vì một sự nghiệp nhân đạo, hoặc biến giấc mơ 
của những em bé bị tàn tật trở thành hiện thực ngày càng diễn ra thường xuyên hơn trong 
những năm gần đây. 

Đối với người dân bình thường, đóng góp cứu trợ người dân bị bão lụt, thiên tai đã trở nên 
quen thuộc. Việc ủng hộ một ngày lương, tiền bạc, hoặc ủng hộ hiện vật như thực phẩm, 
quần áo, thuốc men… diễn ra thường xuyên sau những thiên tai, sự cố xảy ra trên đất 
1Sidel, Mark. 1996. “Từ thiện doanh nghiệp ở Việt Nam: những dữ liệu ban đầu và những vấn đề ban đầu”, trong cuốn Miền Bắc 
Việt Nam hiện nay, Diễn đàn Việt Nam số 15, do Dan Duffy chủ biên.
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nước. Đó là chưa kể đến trường hợp cưu mang những mảnh đời trẻ thơ nhiễm HIV, bị bạo 
hành, bóc lột. Hoạt động từ thiện diễn ra dưới nhiều hình thức, quy mô khác nhau, nhiều 
khi bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Lấy ví dụ, mô hình nồi cháo từ thiện ở Quảng 
Ngãi đã cung cấp thức ăn hàng ngày cho người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện tâm thần 
ở tỉnh này, mô hình do các nhóm Phật tử thuộc Tịnh thất Ngọc Nghĩa tài trợ thực hiện. 
Một ví dụ khác về từ thiện được đăng trên báo Thanh Niên như dưới đây:

Ngay sau khi trúng 5 tờ vé số độc đắc, cụ N.V.H (ngụ tại khu phố 5, phường 5, quận 11, Tp. 
HCM) bắt đầu đi làm từ thiện và trả ơn những người từng cưu mang mình.  Nói là làm, cụ 
H yêu cầu anh L. - người hàng xóm tốt bụng đang giữ số tiền mặt 350 triệu đồng (riêng 5 tỉ 
đồng đã gửi ngân hàng mang tên cụ) - trích một phần đem tặng ba ngôi chùa (tổng cộng 55 
triệu đồng) từng giúp đỡ cụ trong thời gian qua. Cụ H thuê một chiếc taxi, mời một số hàng 
xóm đi cùng để chứng kiến ngày ông gọi là “đi trả ơn”. Ngoài ra, cụ H còn mua 35 phần gạo 
(20 kg/phần) tặng bà con trong con hẻm 341, nơi cụ đang sinh sống. 

(Báo Thanh Niên, ngày 24/2/2010) 

Tuy nhiên trong thời kinh tế mở, những biến tướng của từ thiện cũng cho thấy hoạt động 
từ thiện còn nhiều hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của hoạt động này. Sau 
thảm họa sập cầu dẫn cầu Cần Thơ, đã có nhiều tấm lòng nhân ái cứu giúp gia đình những 
người bị nạn. Nhưng phần lớn họ tới, trao quà, chụp hình, rồi đi. Rồi hàng loạt cơ quan 
đua nhau công bố nhiều tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Còn chuyện tiếp nhận ra sao, đồng tiền cứu trợ có ích thế nào thì sau đó không thấy 
nhắc tới. Thậm chí, giới truyền thông đã có lỗi khi chỉ đăng hình và nói về những nhà tài 
trợ lớn với số tiền họ bỏ ra, trong khi lòng nhân ái thì không thể cân đong chỉ bằng tiền. 
Khó có thể so sánh tấm lòng của em bé tiết kiệm 1000 đồng xôi buổi sáng với hàng trăm 
triệu đồng của một tổ chức có tên tuổi khi cả 2 cùng đem đi tặng người không may hơn 
mình. Phương thức và động cơ làm từ thiện cũng quan trọng không kém gì việc sử dụng 
minh bạch những đồng tiền từ thiện thu được. 

Xã hội Việt Nam có tinh thần tương thân tương ái cao, tự nguyện và tự giác. Việc khơi dậy 
tình nhân ái trong dân chúng có những thuận lợi, song cần để tự xã hội đánh giá. Mặc dù 
người dân và cộng đồng xã hội luôn sẵn lòng dang tay cứu giúp người nghèo, đối tượng có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng điều cần quan tâm là tính công khai, sự minh bạch trong 
hoạt động từ thiện. Các khoản thu được và chi tiêu như thế nào, bao nhiêu, hàng hóa, tiền 
bạc, được chuyển đến đâu và cho ai đều phải được công bố và thông báo rõ ràng. Điều quan 
ngại là trong thời gian qua đồng tiền, hiện vật tình nghĩa của người dân đã bị một số cá nhân 
và tổ chức trung gian bớt xén, ăn chặn hay bị chuyển đến những nơi không cần đến. Sẽ ra 
sao nếu người dân và doanh nghiệp không còn tin tưởng và ủng hộ các tổ chức gây quỹ từ 
thiện hoặc chính quyền địa phương trong cứu trợ nạn nhân? Sẽ ra sao nếu như lòng tin của 
người dân trong hoạt động từ thiện bị đổ vỡ? Đã đến lúc cần xây dựng một cơ chế giám sát 
hiệu quả hơn đồng tiền từ thiện, đảm bảo sự minh bạch, hợp lý và công bằng. 

Việt Nam đang rất cần những tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp, hiệu quả, đủ năng lực đánh 
giá toàn bộ thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân các vùng gặp nạn. Với một quốc 
gia thường xuyên gặp thiên tai như Việt Nam, điều này càng trở nên cần thiết. Muốn có 
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những tổ chức xã hội từ thiện có uy tín thì nhà nước trước hết, thay vì tự tay làm, chỉ nên 
tạo điều kiện đầy đủ để đánh thức tinh thần này ở trong xã hội. Từ thiện không đơn giản 
là mang một vài thùng mì đến trao cho người dân nghèo lúc hoạn nạn mà đã đến lúc cần 
nghiên cứu tìm phương sách để những người nghèo ấy, thay vì chỉ nhận được một thùng 
mì, có thể có được một hướng đi hay một cơ hội để thay đổi tương lai chính họ. Quá trình 
này cần được phân tích nghiên cứu đầy đủ và đòi hỏi sự quan tâm xem xét về chính sách, 
pháp luật ngay từ bây giờ.

Cán bộ xã, thôn “xà xẻo” tiền cứu trợ của đồng bào lũ lụt

Lần theo đơn tố cáo của dân, Thanh tra huyện Tuy An (Phú Yên) phát hiện cán bộ nhiều 
thôn đã lợi dụng chức vụ, xét phân bổ hàng cứu trợ cho gia đình và người thân, “xà xẻo” 
tiền của nhiều nạn nhân bị thiệt hại trong trận bão lũ lịch sử tháng 11/2009. Cụ thể, đối 
với 200 suất quà của ca sỹ Mỹ Tâm gửi tặng (mỗi suất 1,5 triệu đồng gồm tiền mặt 1 triệu 
đồng và 500 nghìn bằng hiện vật), cán bộ xã và trưởng phó các thôn Phú  Tân 1, Phú Tân 
2, Hoà Thạnh (xã An Cư) đã phân bổ cho cá nhân và người thân 29 suất, trong đó cán bộ 
xã 4 suất, cán bộ thôn 17 suất và người thân của cán bộ 8 suất. Riêng thôn Phú Tân 2 được 
phân bổ 40 suất quà trong đó có 13 suất trao không đúng đối tượng.

Qua kiểm tra còn phát hiện người thân là con, vợ, cha, mẹ của cán bộ thôn, xã đã nhận quà 
của ca sỹ Mỹ Tâm lại có tên trong danh sách nhận quà của UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long, 
tổng cộng 7 suất, mỗi suất gồm 500 nghìn tiền mặt và 1 thùng mì ăn liền, quần áo. 

Ngoài ra, Thanh tra huyện Tuy An còn phát hiện việc phân bổ quà có tiền mặt từ 100 
nghìn đồng mỗi suất trở lên đều có tên vợ cán bộ và người thân cán bộ, trong đó gia đình 
ông P.S là Phó trưởng thôn Phú Tân 2 nhận đến 5 lần; ông T.T là Trưởng thôn Phú Tân 2 
nhận 3 lần và Chủ tịch UBMTTQVN xã An Cư - ông N.V.T nhận 4 lần.

Phó Chủ tịch UBND xã An Cư, ông P.V.C đã lợi dụng chức vụ lập danh sách người thân nhận 
quà của ca sỹ Mỹ Tâm gồm mẹ ruột, em ruột, em rể, bố. Bên cạnh đó, ông C với trách nhiệm 
là Trưởng ban phân phối hàng cứu trợ sau bão lụt quản lý kho chứa gạo cứu đói cho dân đã tự 
ý đưa chìa khoá để nhân viên N.T.H mở kho lấy 60 kg gạo cho em rể là ông L.T.T.

Phó thôn Phú Tân 2 ông P.S đã lập danh sách cho con là P.V.T mặc dù chưa lập gia đình 
còn ở chung nhưng được nhận quà của UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long và vợ là bà V.T.M 
được nhận quà của ca sỹ Mỹ Tâm. Được biết, ông S là em ruột của Phó chủ tịch UBND 
xã An Cư ông P.V.C.

Chủ tịch UBMTTQVN xã An Cư N.V.T ngoài việc gia đình nhận 4 lần quà có giá trị mỗi 
suất từ 100 nghìn đồng tiền mặt trở lên, còn lập danh sách cho vợ là P.T.L được nhận 2 
suất quà của ca sỹ Mỹ Tâm và UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long.

Việc làm trên của một số cán bộ các thôn và xã An Cư là vụ lợi cá nhân và gây bất bình 
trong dân. Bước đầu, UBND huyện Tuy An đã quyết định kỷ luật thôi chức trưởng và phó 
hai thôn Hoà Thạnh và Phú Tân 2; kiểm tra thu hồi số quà đã phân phối không đúng đối 
tượng và đang tiến hành xem xét kỷ luật theo luật cán bộ công chức đối với Phó chủ tịch 
UBND xã P.V.C và Chủ tịch UBMTTQVN xã ông N.V.T .

(Báo Dân trí điện tử, ngày 11/02/2010)



14 ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM

2.2 Từ thiện doanh nghiệp

Làm từ thiện gắn liền với xây dựng thương hiệu đã trở thành xu thế trên thế giới song 
ở Việt Nam hoạt động này vẫn chưa thực sự được chú ý. Nếu được thực hiện hiệu quả, 
những nỗ lực xuất phát từ sự đồng cảm với xã hội sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh 
nghiệp. Dù chưa ý thức rõ nhưng nhiều doanh nghiệp đã chú ý hơn đến hoạt động từ thiện. 
Trong số các doanh nghiệp làm từ thiện hiện nay ước tính có khoảng 40% đơn thuần vì 
mục đích từ thiện, 40% với mục đích marketing và 20% còn lại là cả hai lý do trên. Kể từ 
cuối thập niên 1990 ở Việt Nam, các doanh nghiệp đã đóng góp dưới nhiều hình thức khác 
nhau, từ việc khôi phục những những di tích lịch sử, đền chùa, cho đến việc tăng cường 
các hoạt động giáo dục, chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng. 

Hoạt động từ thiện của nhiều doanh nghiệp Việt Nam tùy thuộc vào cá nhân và quan 
niệm riêng của người chủ doanh nghiệp. Có người vì đức tin tôn giáo, có người vì lòng 
nhân ái, chia sẻ hoặc với lý do khác, song quan trọng nhất vẫn là ý thức nghĩa vụ với 
cộng đồng như một cam kết của doanh nghiệp đối với xã hội. Từ thiện gắn liền với làm 
thương hiệu cũng không còn quá xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam. Làm những việc thiện 
nguyện không đem lại thu nhập trực tiếp, nhưng nhiều lúc lại dẫn đến những mối quan 
hệ tạo khách hàng mới. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ hơn lợi ích của 
hoạt động từ thiện trong kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tuy 
nhỏ nhưng đã có những cách làm từ thiện khá hiệu quả, góp phần xoa dịu những nỗi đau 
trong xã hội. 

Những xu hướng gần đây cho thấy có sự gia tăng đáng kể các hoạt động từ thiện doanh 
nghiệp, trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đã đến lúc doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh 
bằng giá cả hay sự khác biệt về sản phẩm. Trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay, 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang trở thành một phương thức hoạt động được 
quan tâm và có tầm quan trọng chiến lược đối với mỗi doanh nghiệp. Người ta nhắc tới 
từ thiện doanh nghiệp không chỉ như một “điều đúng đắn cần làm” mà còn là “điều khôn 
ngoan nên làm.” Hoạt động từ thiện doanh nghiệp có thể là tiền mặt, đóng góp bằng sản 
phẩm, chương trình tài trợ hoặc đóng góp bằng thời gian và năng lực làm việc của nhân 
viên trong doanh nghiệp. Hoạt động từ thiện này giúp gắn kết các doanh nghiệp với cộng 
đồng mà họ đang phục vụ.

Để đối phó với hậu quả của cơn bão Ketsana, đổ bộ vào Việt Nam cuối tháng 9/2009, 
Doanh nghiệp  Sabeco đã quyên góp được 470 triệu đồng từ nhân viên và khách hàng để 
hỗ trợ các nạn nhân cơn bão và gia đình tại các tỉnh Kontum, Quảng Ngãi, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng. Báo Tuổi trẻ, nơi tổ chức một chiến dịch hỗ trợ 
cho nạn nhân cơn bão, đã quản lý số tiền cứu trợ này.” 

(Báo Tuổi Trẻ, ngày 15/10/2009)

Gây quỹ cứu trợ thiên tai là hoạt động thực tiễn đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước ở Việt 
Nam và tiếp tục trở nên phổ biến ở các doanh nghiệp và nhân viên của họ. Các doanh nhân 
không chỉ đóng góp từ thiện mà còn đứng ra tổ chức gây quỹ cho hoạt động từ thiện này. 
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Nhiều trường hợp, những nỗ lực này do chính các nhân viên khởi xướng và các doanh 
nghiệp  thường trợ cấp tiền thêm cho số gây quỹ được. Số tiền này thường được gửi thẳng 
đến tay các nạn nhân hoặc thông qua một cơ quan đầu mối như Hội Chữ Thập đỏ, Mặt 
trận tổ quốc Việt Nam, và Save the Children.

Quỹ “Sữa vươn cao” của VINAMILK 

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu hướng về cộng đồng, trong những năm qua, 
Vinamilk luôn quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội như: ủng hộ người dân miền 
Trung bị lũ lụt mỗi năm hàng tỷ đồng, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng tại 
tỉnh Bến Tre, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa, hỗ trợ bệnh nhân nghèo thành phố 
thông qua Hội Bảo Trợ bệnh nhân nghèo; từ năm học 2003-2004 Vinamilk đã phối hợp 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Quỹ Học Bổng Vinamilk- Ươm mầm tài năng trẻ 
Việt Nam, đồng hành cùng các em học sinh tiểu học trong cả nước được 7 năm, có trên 
25.000 suất học bổng được trao đến tận tay các em học sinh tiểu học tiêu biểu của cả nước, 
trị giá lên tới trên 14 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Vinamilk cũng kết hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam khởi xướng việc 
thành lập Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” khởi nguồn từ quỹ một triệu ly sữa cho trẻ em 
nghèo Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là nhằm chia sẻ những khó khăn của trẻ em 
nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, bị suy dinh dưỡng, khuyết tật…. Đây là hoạt động xã hội 
của Vinamilk mang ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ 
em và mong muốn thay đổi thể chất cho một thế hệ mới. 

Được biết, chiều cao của trẻ em nước ta hiện thua kém khá xa với mặt bằng chung của 
khu vực và thế giới. Điều này ảnh hưởng đến tầm vóc phát triển của các thế hệ người Việt 
trong tương lai. Chính vì vậy, Vinamilk triển khai quỹ một triệu ly sữa, rồi 3 triệu, 6 triệu 
và bây giờ là “Vươn cao Việt Nam” với mục tiêu 8 triệu ly sữa để cho các em đối tượng 
thụ hưởng chương trình được uống sữa mỗi ngày vì một thế hệ người Việt trong tương lai 
cao lớn hơn, thông minh hơn và tiếp đó là vì một đất nước Việt Nam luôn vươn cao không 
thua kém bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Đó là ý tưởng và khát khao của những 
người thực hiện chương trình.

Nhìn chung, các doanh nghiệp xem những đóng góp bằng tiền mặt qua gây quỹ như là nguồn 
lực tốt nhất cho những hoạt động hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội. Đóng góp dưới hình thức 
hoạt động tình nguyện và tặng sản phẩm có vị trí thứ yếu hơn. Đáng lưu ý là trong nhiều hoạt 
động từ thiện doanh nghiệp, những chi tiết về mục đích sử dụng số tiền gây quỹ thường không 
được nhắc đến hay không rõ ràng. Có rất ít báo cáo chi tiết được công bố trước công chúng. 
Lấy ví dụ, ngày 15/11/2008 cuộc “Đi bộ vì người nghèo” ở thành phố Hồ Chí Minh, do Mặt 
trận Tổ quốc tổ chức, với sự tài trợ từ nhiều doanh nghiệp lớn đã thu hút hơn 10.000 người 
Việt Nam tham gia và gây quỹ được trên sáu tỉ đồng. Trong khi những người tham gia được 
thông báo là tiền gây được sẽ ủng hộ “những người nghèo ở những xã nghèo nhất (đặc biệt là 
20 xã, phường nghèo trọng điểm), ” người dân không rõ tiền đó đến tay người nghèo như thế 
nào, được sử dụng ra sao, đối tượng hưởng thụ được chọn lựa dựa trên những tiêu chuẩn nào, 
và bao nhiêu người thực tế nhận được sự trợ giúp ? Đây là hạn chế trong hoạt động từ thiện 
doanh nghiệp có liên quan đến môi trường chính sách, pháp lý.
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2.3 Môi trường chính sách cho từ thiện doanh nghiệp

Khả năng từ thiện doanh nghiệp và những sáng kiến vì cộng đồng phụ thuộc vào sự phát 
triển của môi trường pháp lý cũng như mức độ nhận thức về đóng góp thiện nguyện của 
các doanh nhân. Trong những năm qua, đã có một số các giải pháp được đề xuất nhằm thử 
nghiệm và khuyến khích hoạt động từ thiện doanh nghiệp. Các phương tiện truyền thông 
cũng thường xuyên và tích cực nêu tên những hoạt động từ thiện của doanh nghiệp. Đây 
là một tín hiệu tốt cho những hoạt động từ thiện của doanh nghiệp trong tương lai.

Trong những chính sách có liên quan, thuế là một lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến doanh 
nghiệp. Trước khi Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TTNDN) được ban hành năm 
2009, các doanh nghiệp chỉ có thể khấu trừ những đóng góp từ thiện vào mục “giáo dục 
công chuyên biệt và các dự án dạy nghề” ở Việt Nam. Tuy nhiên, Luật thuế Thu nhập 
Doanh nghiệp sửa đổi đã tạo điều kiện cho phép hoạt động từ thiện được xem như lợi ích 
cho các doanh nghiệp được miễn giảm hoặc ưu đãi thuế, cụ thể:

• Thu nhập được miễn giảm thuế bao gồm nguồn ngân quỹ dành cho giáo dục, 
nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động xã 
hội khác (Luật TTNDN – Điều 4, đoạn 7). Tiếp theo đó, Thông tư 130 quy định rõ 
chủ thể của những hỗ trợ như vậy phải thành lập tổ chức, điều hành theo quy định 
của pháp luật. Nếu quỹ không được sử dụng đúng mục đích, chủ thể sẽ bị yêu cầu 
trả thuế thu nhập doanh nghiệp với tỉ lệ 25% số tiền không dùng đúng mục đích.

• Các ưu đãi thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người 
khuyết tật, người khiếm thính, khiếm thị, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/
AIDS (Luật TTNDN  – Điều 4, đoạn 4).

• Miễn thuế áp dụng cho thu nhập từ các hoạt động đào tạo nghề cho người dân tộc 
thiểu số, người khuyết tật, đối tượng tội phạm đã được cải tạo và trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn (Luật TTNDN – Điều 4, đoạn 5). Tuy nhiên Thông tư 130 cũng nêu 
rõ nếu đào tạo nghề có các học sinh khác, phần thuế được miễn trừ sẽ được tính theo 
tỉ lệ người trong danh mục đã mô tả trên tổng số học sinh theo học nghề.

• Các khoản chi phí được khấu trừ – Khi xác định phần thu nhập chịu thuế, Luật TTNDN 
qui định rằng “các khoản chi hỗ trợ tài chính cho giáo dục, chăm sóc y tế, khắc phục 
hậu quả từ thiên tai và khoản chi hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo”, là 
những khoản chi được khấu trừ (xem Luật TTNDN – Điều 9, đoạn 2).  Quy định trên 
được giải thích rõ hơn thông qua các hướng dẫn thi hành trên thực tế và những khoản 
chi được khấu trừ thuế bao gồm:

Các khoản cho/tặng các trường học trong hệ thống giáo dục quốc gia, bao 
gồm khoản tài trợ trang thiết bị, dụng cụ học tập giảng dạy và các hoạt động 
học đường thông thường.

Các khoản cho/tặng cho các cuộc thi học đường và/hoặc các quỹ khuyến học.

Các khoản cho/tặng các tổ chức chăm sóc y-tế thành lập theo đúng pháp luật 
về chăm sóc y-tế, bao gồm tài trợ trang thiết bị, thuốc điều trị, và các hoạt 
động y-tế thông thường;
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Các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các bệnh nhân thông qua đơn vị được 
phép gây quỹ từ thiện.

Các khoản cho/tặng bằng tiền mặt hay hiện vật được chi trả trực tiếp cho cá 
nhân đối tượng được nhận, hoặc thông qua đơn vị tổ chức được phép, nhằm 
khắc phục hậu quả thiên tai.

Các khoản đóng góp xây nhà tình nghĩa cho người nghèo được trả bằng tiền 
mặt hay hiện vật trực tiếp cho cá nhân đối tượng được nhận, hay thông qua 
một đơn vị, tổ chức được cấp phép.

Các khoản đóng góp từ thiện theo quy định phải trả trực tiếp cho đối tượng (ví dụ như cấp 
học bổng cho học sinh nghèo), và chỉ có các Quỹ từ thiện là tổ chức duy nhất về pháp lý 
được phép gây quỹ và thực hiện tài trợ nhân đạo. Tuy nhiên, đây lại là một bất cập khi  
hoạt động của một số Quỹ từ thiện chưa minh bạch, hiệu quả và đáp ứng đúng đối tượng. 
Vai trò trung gian, lấy hoa hồng khiến cho người dân và doanh nghiệp ngần ngại giao phó 
các khoản đóng góp từ thiện qua các tổ chức này.  

Cũng giống như từ thiện trong nhân dân và doanh nghiệp, các tổ chức gây quỹ từ thiện 
không thể xây dựng được danh tiếng cho mình khi lạm dụng hình ảnh người nghèo và 
những số phận không may mắn. Nếu sử dụng tiền gây quỹ vô nguyên tắc, ăn chặn hoặc gây 
thất thoát lãng phí thì nguồn lực đóng góp và lòng tin gửi gắm của cộng đồng, của những 
người hảo tâm sẽ không còn ý nghĩa và phải trả giá cao về mặt xã hội. Cùng với sự phát triển 
và đi lên của đất nước, môi trường chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động từ thiện 
cần được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. 

2.4 Tiếp tục nâng cao sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động từ thiện 
hiện nay

Câu chuyện được đăng tải rộng rãi trên báo chí đầu năm 2010 về “Tặng nhân đạo bột ăn 
liền quá hạn sử dụng: Làm nhân đạo hay xả rác?” phản ánh việc Trung ương hội Chữ 
thập Đỏ Việt Nam tặng 3000 gói bột ăn liền đã quá hạn sử dụng cho trẻ khuyết tật. Các 
gói bột ấy mang hiệu Agusa do một doanh nghiệp gửi tặng để làm từ thiện cho học sinh 
Trường dân lập dạy trẻ khiếm thính Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chưa hết vui mừng thì cả phụ huynh, học sinh và nhà trường đều phát hoảng vì món quà 
từ thiện ấy đã hết hạn sử dụng từ lâu tới gần 4 tháng. Nhiều hộp đã có dấu hiệu thiu mốc 
không thể sử dụng được. Nhà trường ngay lập tức đã thu gom số quà đã phát ra, nhưng 
một số đã được phụ huynh cho con em mình sử dụng. Vụ việc này lẽ ra được phát hiện 
sớm hơn nếu như hạn sử dụng không bị dán đè lên bằng một hạn mới trước khi bột gửi 
đến nhà trường. Do nhà trường vì tin tưởng vào uy tín của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nên 
đã nhanh chóng phân phát nhanh chóng cho học sinh của mình.

Các bậc phụ huynh và công luận trải qua cảm giác buồn tủi, bức xúc và tức giận khi con 
em mình được cấp phát các “gói quà nhân đạo” hết hạn sử dụng. Việc cố tình che giấu 
thông tin về hạn sử dụng của sản phẩm (bằng việc dán mẩu giấy trắng đánh chữ vi tính 
bằng tiếng Việt kéo dài hạn sử dụng sản phẩm tới gần 4 tháng) là một hành vi lừa đảo vi 
phạm pháp luật. Lẽ ra trong trường hợp như vậy, 3000 gói bột ăn liền đã hết hạn sử dụng 
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phải được đơn vị kinh doanh thu gom, tiêu huỷ nhưng thay vì phải làm như vậy, đơn vị 
này đã mang đi làm quà tặng nhân đạo, nhằm tiết kiệm chi phí tiêu hủy.

Câu chuyện nêu trên cho thấy một việc làm vô lương tâm, khoét sâu thêm sự tổn thương 
của đối tượng thụ hưởng. Doanh nghiệp liên quan đã cố ý đánh lừa người tiêu dùng, song 
không bị xử lý nghiêm minh, gây ảnh hưởng đến môi trường cho nhận từ thiện hiện nay.

Nhẫn tâm đùa cợt người nghèo

Chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về 
miền Trung” đêm 11/11/2010 vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh đã để lại dư âm đắng.  Có bốn 
hiện vật được đưa ra đấu giá trong chương trình gồm bộ tứ linh bằng gỗ lũa hóa thạch giá 
khởi điểm 40 tỷ đồng, bức tranh đá quý có chữ ký của 90 thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Trái 
đất 2010 (90 triệu đồng), viên ruby nặng 10kg (4 tỷ đồng) và chiếc trống đồng (6 tỷ đồng).

Ông P.V.Đ, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long là người thắng cuộc khi ra giá 47,9 tỷ 
đồng cho bộ tứ linh. Một người tên T.B thắng đấu giá bức tranh đá quý với mức 3 tỷ đồng. 
Viên ruby được một người tên P xưng đến từ công ty Bình Điền (Long An) thắng 11 tỷ 
đồng. Và chiếc trống đồng được mua với giá chốt 12 tỷ đồng từ một người tên L.Đ.H.  
Nhưng rốt cuộc, chẳng có hiện vật nào được trả tiền đúng như kết quả đã diễn ra trong 
đêm đấu giá hoành tráng này. 

Bà N.T.H, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố, đơn vị tham gia tổ chức chương trình, 
cho biết hội đã điện thoại liên lạc với người thắng đấu giá chiếc trống đồng nhưng không 
thấy bắt máy, xác minh với Công ty Bình Điền thì đơn vị này nói không hề tham gia đấu 
giá viên ruby, bức tranh đá quý cũng không ai nhận, còn ông P.V.Đ thì... từ chối không 
mua bộ tứ linh nữa. Như vậy, số tiền xấp xỉ 74 tỷ đồng dự kiến thu được từ việc đấu giá 
bốn hiện vật nói trên cho đến thời điểm hai tuần sau đêm từ thiện, là con số ảo.

Bà N.T.H bức xúc: “Việc làm của họ quá nhẫn tâm. Họ đã đùa giỡn trên sự hy vọng của người 
dân vùng lũ, lấy tình cảm, nhiệt huyết của những người tổ chức ra làm trò đùa. Tôi rất buồn 
và cảm thấy bị xúc phạm, vì bà con miền Trung đang chờ đợi, kỳ vọng, đặt niềm tin vào đêm 
hội từ thiện này”.

(Theo Vietnamnet, 24/11/2010)

Trong khi đó, những quy định hiện nay đối với các hoạt động từ thiện và gây quỹ từ thiện 
lại trở nên bức xúc, chưa phù hợp với thực tế. Tháng 5 năm 2008, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 64 về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự 
nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, sự cố nghiêm trọng... Nội dung 
của Nghị định có quy định: “Sau khi tiếp nhận tiền ủng hộ, cơ quan thông tin đại chúng 
chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của Ban cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (MTTQ) cùng cấp làm chủ tài khoản.” Như vậy, MTTQ là đầu mối phân phối tiền, 
hàng cứu trợ về các địa phương bị thiệt hại thông qua bộ máy Ban cứu trợ ở các cấp.  Theo 
quy định trên, các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ không được trực tiếp phân phối tiền, 
hàng cứu trợ đến các địa phương như trước đây.  
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Nghị định 64 quy định:

-  Khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người, tài sản và 
phương tiện sản xuất của nhân dân thì tùy theo mức độ, phạm vi thiệt hại, Đoàn chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ hoặc chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện tổ chức kêu gọi, 
vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hàng cứu trợ. Trên cơ sở đó, các cơ quan 
báo đài hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp được phép vận động đóng góp hỗ trợ 
khắc phục hậu quả. (Khoản 1 và 4 Điều 4 Nghị định 64). 

- Ban cứu trợ của từng cấp do lãnh đạo UB MTTQ cùng cấp là trưởng ban. Thành phần 
ban cứu trợ do trưởng ban quyết định nhưng phải có đại diện các cơ quan: hội chữ thập đỏ; 
cơ quan lao động-thương binh và xã hội; ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão; cơ quan nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; cơ quan y tế; cơ quan tài chính cùng cấp. Đối với Ban cứu 
trợ các cấp ở địa phương có thêm đại diện văn phòng ủy ban nhân dân (Điểm a, Khoản 2, 
Điều 6 Nghị định 64). 

Thông tư 72/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 64 quy định: 

-  Cơ quan báo đài được tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ; 
không tổ chức phân phối tiền, hàng cho các địa phương, cá nhân; thực hiện giao nộp các 
khoản đóng góp cho ban cứu trợ cùng cấp.  

Những quy định trên đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân và những nhà hảo 
tâm thường xuyên đóng góp ủng hộ đồng bào thiên tai. Số tiền đóng góp cho báo chí theo 
quy định phải chuyển qua Ban cứu trợ của Uỷ ban MTTQ khiến cho người dân không 
biết cụ thể số tiền ủng hộ đó được cứu trợ cho ai, ở đâu? Người làm từ thiện không thể 
cùng đi để chứng kiến được tiền và hàng cứu trợ quyên góp được trao trọn vẹn cho những 
đồng bào đang bị nạn. Chính vì người dân muốn đồng tiền do mình đóng góp sẽ đến tận 
tay người hoạn nạn nên họ chia sẻ và đồng cảm hơn khi báo chí ra lời kêu gọi đóng góp 
cứu trợ. 

Thực tế có hai khó khăn trong việc áp dụng Nghị định 64. Thứ nhất, những người làm từ 
thiện đều có tâm lý muốn được trao quà tận tay cho người bị nạn nhưng họ không thể thực 
hiện được. Thứ hai, trong các trường hợp thiên tai, thảm họa xảy đến bất ngờ thì việc chờ 
đợi kêu gọi, thành lập ban cứu trợ khó có thể kịp thời. Các nguồn cứu trợ trước hết phải 
nhập kho, rồi sau đó mới được phân phối và quy trình này sẽ mất nhiều thời gian, không 
thể kịp cứu trợ ngay cho người bị nạn. Khó có cơ sở để thuyết phục rằng Uỷ ban MTTQ 
làm công tác cứu trợ nhanh hơn báo chí và các cơ quan truyền thông đại chúng. Đó là 
chưa nói đến kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực, thất thoát và “xà xẻo” tiền cứu trợ qua các cấp 
trước khi đến tay người dân. Điều phản cảm sẽ xảy ra khi đồng tiền, hàng hóa tình nghĩa 
của người dân bị bớt xén, bị ăn chặn hay bị điều động không đúng nơi cần đến. 

Cứu trợ không phải đếm tiền

Dư luận đang xôn xao việc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đưa mấy chục bao áo quần cũ gửi 
đến bà con bị lũ lụt, ra nơi sửa xe, đem lau máy. Hành vi ấy thật đáng hổ thẹn. Song đây là 
điển hình chứ không phải cá biệt của thực trạng thiếu chuyên nghiệp trong công tác cứu trợ 
thiên tai hiện nay.



20 ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM

Nhớ lại, ngày 14-5-2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 64 “về vận động, tiếp nhận, 
phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn 
do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”. 

Ngày 31-7-2008, Bộ Tài chính có Thông tư số 72 hướng dẫn chi tiết việc thực hiện. Các 
quy định ở đây chủ yếu nhằm quản lý các nguồn tiền, hàng cứu trợ, và yêu cầu tập trung 
vào Hội Chữ thập đỏ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Hai cơ quan được chỉ định, mấy mùa cứu trợ sau đó có những báo cáo khá hào hứng về 
số lượng tiền và hàng tiếp nhận được. Tuy nhiên, đó chủ yếu như là báo cáo thành tích 
trong bối cảnh nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội muốn khẳng định mình bằng các hoạt động 
từ thiện. Còn việc đến với người cần cứu trợ vẫn chưa được quan tâm đầu tư để nâng cao 
hiệu quả. Gần đây, nhiều tập thể và cá nhân đã tìm cách tổ chức lấy hoạt động cứu trợ.

Những ai từng trực tiếp tham gia cứu trợ đều thấm thía, công tác cứu trợ thiên tai vô cùng 
khó khăn, phức tạp, không một cơ quan hay tổ chức nào dù lớn đến đâu đảm đương nổi. 
Phải cả xã hội gồng mình lên mới hy vọng có kết quả. Những người trực tiếp đi cứu trợ 
cũng không cần thiết phải có cơ quan nào đó quản lý tấm lòng của họ. 

Cần thiết nhất với những người trực tiếp đi cứu trợ là thông tin! Thông tin về địa chỉ bị 
thiệt hại, những người có trách nhiệm ở các địa chỉ ấy và cả thông tin cập nhật tình hình 
cứu trợ. Khi có thông tin đầy đủ và chính xác, các đoàn cứu trợ sẽ biết đi đâu, về đâu cho 
phù hợp, để việc cứu trợ đạt hiệu quả cao nhất và không làm phiền hà địa phương. Có thể 
hình dung tương tự như giới thiệu các tuyến, điểm du lịch vậy. 

Đáng tiếc, những thông tin cần thiết cho xã hội cứu trợ như thế, hiện nay không tìm được 
ở đâu, kể cả các trang mạng địa phương và cứu hộ cứu nạn vẫn tiêu tốn nhiều tiền ngân 
sách. Hai cơ quan được chỉ định tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ cũng không có. 
Trong bối cảnh thiếu thông tin, hoạt động cứu trợ như đang diễn ra hầu hết tự phát theo 
cảm tính. Mà tự phát thì không tránh khỏi đôi khi chuyển động ngược chiều nhau, triệt 
tiêu nguồn lực lẫn nhau.

Tóm lại, công tác cứu trợ không chỉ có vận động cứu trợ. Quan trọng hơn (nếu không nói 
là quan trọng nhất) là đưa được tiền và hàng cứu trợ kịp đến với những người đang cần 
cứu trợ. Công tác cứu trợ không phải là đếm tiền và kiểm hàng.

(Tiền phong online, ngày 8/11/2010)

Cách làm từ thiện và cứu trợ những người hoạn nạn là câu chuyện chưa được bàn đến 
nghiêm túc. Từ thiện đòi hỏi sự tự nguyện, thiện tâm, không vụ lợi và có được lòng tin trong 
xã hội. Sự thu vén cá nhân, thiếu tấm lòng chia sẻ là những viên thuốc độc đối với hoạt động 
cứu trợ nói riêng và từ thiện nói chung. Việc người đại diện của các tổ chức đi mua hàng cứu 
trợ còn lấy hoa hồng cho tổ chức và bản thân thì ý nghĩa thật sự không còn. 

Người dân Việt có tinh thần tương thân tương ái cao, và rất tự giác trong hoạt động này. 
Do đó, khơi dậy tấm lòng nhân ái trong cộng đồng là điều cần thiết và phải dựa trên cơ sở 
tự nguyện.  Bất kỳ một mệnh lệnh hành chính nào ban hành không sát với thực tiễn khách 
quan sẽ trở nên phản tác dụng, không hiệu quả trong huy động sức dân, không giúp cho 
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Chính phủ, MTTQ giảm bớt gánh nặng phải lo toan cái ăn, cái mặc cho những số phận cơ 
nhỡ vì thiên tai, dịch bệnh, thảm họa thiên nhiên. 

3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

Song song với các hoạt động nghiên cứu tư liệu và đánh giá chính sách, nhóm nghiên 
cứu còn tiến hành khảo sát xã hội học tại một số tỉnh thành, trong đó nhấn mạnh vào hai 
nhóm đối tượng chính là doanh nghiệp và người dân (nông thôn, đô thị). Cuộc khảo sát 
nhằm mục đích hiểu rõ hơn vai trò hiện tại và tương lai của hoạt động từ thiện tại Việt 
Nam trong bối cảnh điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Sau đây 
là những phát hiện chính thu được qua cuộc khảo sát thực nghiệm.

3.1   Hoạt động từ thiện của người dân

Như mô tả ở phần đầu của báo cáo, cuộc khảo sát ở cộng đồng được tiến hành trên địa 
bàn của 4 tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình và Long An. 
Đây cũng là các địa phương có quy mô dân số lớn, đi đầu về phát triển kinh tế - xã hội. 
Để thuận tiện cho việc phân tích, đảm bảo độ tin cậy thống kê với một dung lượng mẫu 
không lớn, kết quả khảo sát được xử lý theo hai khu vực nông thôn (Thái Bình, Long An) 
và thành thị (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh).  

Về đặc điểm của mẫu nghiên cứu, tổng số có 200 hộ gia đình được khảo sát trong đó nếu 
sắp xếp theo mức sống thì 7% hộ có mức sống khá giả, 76% hộ trung bình, 17% hộ nghèo. 
Thu nhập bình quân theo đầu người hàng năm của các hộ trong mẫu khảo sát ở thành thị 
cao gần gấp đôi so với thu nhập của hộ ở nông thôn (mức 27,9 triệu đồng so với 14,3 triệu 
đồng). Kết quả phản ánh sự chênh lệch lớn trong mặt bằng kinh tế và mức sống của hai 
khu vực hiện nay. 

3.1.1 Nhu cầu làm từ thiện của người dân

Trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát, các hộ gia đình hầu như không tiếp nhận được 
sự hỗ trợ hay trợ giúp từ thiện nào. Nguồn hỗ trợ thường xuyên và gần gũi nhất từ phía 
gia đình, người thân cũng chỉ diễn ra trong 4% số hộ trong mẫu khảo sát. Đặc biệt, các hộ 
gia đình hầu như không nhận được sự giúp đỡ dưới hình thức nào từ các cấp chính quyền 
và đoàn thể (cấp địa phương và cấp trên), phản ánh những hạn chế nhất định về phúc lợi 
xã hội hiện nay. 

Không phân biệt nông thôn hay thành thị, nhu cầu làm kinh tế, tăng thu nhập và ổn định 
cuộc sống chiếm ưu thế trong hệ nhu cầu của các hộ gia đình được khảo sát. Tiếp đến là 
nhu cầu học tập và khám chữa bệnh hiện chiếm tỷ trọng đáng kể so với các nhu cầu khác 
như sinh đẻ, kết hôn, tìm việc làm, phản ánh mối quan tâm trực tiếp của người dân. 

Khi được hỏi về nhu cầu làm từ thiện nhân đạo, số đông các hộ khảo sát cho biết có nhu 
cầu này (73% hộ nông thôn và 51% hộ thành phố). Kết quả cho thấy hoạt động từ thiện 
hiện diện khá phổ biến trong tiềm thức của người dân. Một tỷ lệ cao hơn cho biết có quan 
tâm đến hoạt động từ thiện (87% nông thôn và 59% ở thành phố). Đây cũng là những hộ 
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có chủ hộ ở tuổi trung niên (ngoài 45 trở lên). Các hộ gia đình trẻ có xu hướng tập trung 
cho làm kinh tế và có phần ít quan tâm hơn đến các hoạt động xã hội, trong đó có từ thiện 
nhân đạo.  

Thông tin về các hoạt động từ thiện và đóng góp từ thiện được chuyển đến người dân 
thông qua các kênh khác nhau, song tùy theo từng khu vực. Trong khi ở nông thôn, hội 
họp cộng đồng và các tổ chức đoàn thể địa phương là các kênh thông tin từ thiện chủ yếu 
thì ở thành phố người dân thông qua loa đài, báo, tivi và đặc biệt internet mà biết đến hoạt 
động này. Đáng lưu ý là ở nông thôn cũng như thành thị, gia đình, người thân không phải 
là nguồn thông tin từ thiện và đặc biệt hoạt động này chưa được biết đến qua các tờ rơi, 
băng-rôn, biểu ngữ vốn khá phổ biến trong các hoạt động khác ở cộng đồng (Hình 1). Kết 
quả chỉ ra sự cần thiết đẩy mạnh và đa dạng hoá các kênh thông tin từ thiện để hoạt động 
này có thể đến các hộ gia đình và mọi người dân.

Hình 1: Các nguồn thông tin về từ thiện	  	
Cột từ trái qua phải: Loa đài; báo; TV; hội họp; các tổ chức đoàn thể; Internet; Gia đình; người thân; bạn bè, người 
ngoài; tờ rơi, băng rôn.

3.1.2   Năng lực tham gia và đóng góp cho các hoạt động từ thiện

Cuộc khảo sát quan tâm tìm hiểu năng lực của người dân đối với các hoạt động từ thiện 
và gây quỹ từ thiện. Về các hoạt động từ thiện, kết quả cho thấy không phân biệt khu vực 
nơi cư trú, đa số người dân tham gia ủng hộ cho các cứu trợ thiên tai (bão lụt, lũ ống, sạt 
lở đất...), hưởng ứng các cuộc vận động hỗ trợ người nghèo. Việc hưởng ứng và tham gia 
các hoạt động từ thiện nhân đạo khác như hiến máu, chăm sóc người tàn tật, nuôi dạy trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ít có sự tham gia hơn của người dân. Sự tham gia vào 
hoạt động từ thiện tôn giáo chiếm tỷ lệ không nhỏ, phản ánh những thay đổi trong đời 
sống tâm linh hiện nay ở cả nông thôn lẫn đô thị (Hình 2).
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Hình 2: Các hoạt động từ thiện tham gia trong 12 tháng qua

Nhằm tìm hiểu sâu hơn năng lực làm từ thiện của người dân, nhóm nghiên cứu đã đánh 
giá mức độ đóng góp từ thiện của hộ gia đình trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát 
(bằng tiền và hiện vật quy đổi thành tiền). Như được phản ánh qua số liệu của Bảng 1 dưới 
đây, kết quả được phân tổ theo các kênh tiếp nhận khác nhau.  

Bảng 1.  Đóng góp từ thiện của hộ gia đình theo các kênh tiếp nhận

Kênh tiếp nhận	 Thành thị	 Nông thôn	 Chung

Chính thức			 

Quỹ vì người nghèo 	 49700	 10200	 35300

Các quỹ độc lập	 33100	 900	 17000

Các quỹ của công ty, doanh nghiệp	 17500	 900	 9200

Mặt trận Tổ quốc 	 1200	 2800	 2000

Cơ quan, chính quyền các cấp	 23400	  8650	 16000

Đoàn thể các cấp	 43100	 19500	 31300

Nơi làm việc	 80400	  9650	 45000

Báo chí, truyền hình	 18000	  1000	 9500

Kênh chính thức khác 	 19200	  5500	 12300

Tổng cộng	 285600	 59100	 177600
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Kênh tiếp nhận	 Thành thị	 Nông thôn	 Chung

Phi chính thức			 

Chùa chiền	 606400	 43700	 325000

Xứ đạo, nhà thờ 	 2500	 502000	 252300

Người dân trong xã/phường	 15100	 13800	 14400

Người dân ngoài xã/phường	 27800	 00000	 13900

Người ăn xin, hành khất	 25000	 14600	 19800

Người khác	 3400	 00000	 1700

Tổng cộng	 680200	 574100	 627100

Nguồn:  Tính toán từ số liệu khảo sát tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Long An và Thái Bình

Ở thành phố, bình quân mỗi hộ gia đình đã đóng góp từ thiện qua các kênh tiếp nhận chính 
thức khoảng 285.000đ/năm, và các kênh phi chính thức là trên 680.000đ/năm, trong đó 
chủ yếu là đóng góp cho chùa chiền và xứ đạo, nhà thờ (tổng giá trị đóng góp gần 1 triệu 
đồng/hộ/năm). Ở nông thôn, trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát, mỗi hộ gia đình 
bình quân đóng góp chưa đầy 60.000đ/năm cho các kênh từ thiện chính thức nhưng đóng 
đến 574.000đ/năm qua các kênh phi chính thức.  

Nếu tính chung cho toàn bộ các hộ gia đình trong mẫu, số giá trị đóng góp quy thành tiền 
cho các hoạt động từ thiện trong dân cư qua các kênh khác nhau lên đến 800.000đ/hộ/năm 
(trong đó 178.000đ qua các kênh chính thức và 627.000đ qua các kênh phi chính thức).  
Đây là một nguồn lực không nhỏ cần được lưu ý trong công tác vận động và định hướng 
chính sách trong lĩnh vực đóng góp từ thiện xã hội.

Mặc dù không thể không có những sai sót trong thông tin về số tiền đóng góp và con số 
báo cáo có thể thấp hơn so với thực tế nhưng cơ cấu và xu hướng đóng góp được phản 
ánh qua số liệu có giá trị thông tin rất lớn.  Kết quả thu được không chỉ cho thấy sự khác 
biệt giữa nông thôn và thành thị trong năng lực đóng góp từ thiện mà các hoạt động này 
được người dân thực hiện qua các kênh đóng góp khác nhau. Các kênh phi chính thức 
luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các kênh chính thức vốn chưa đa dạng và chưa đáp 
ứng được nhu cầu từ thiện của người dân.

Tiếp tục đi sâu tìm hiểu năng lực từ thiện của người dân, nhóm nghiên cứu đã so sánh mức 
độ đóng góp nói trên so với điều kiện kinh tế của các hộ gia đình. Kết quả cho thấy so với 
thu nhập của hộ, 74% hộ gia đình ở thành thị và 89% ở nông thôn cho biết sự đóng góp 
từ thiện mà họ làm là ít hoặc ở mức độ vừa phải, thậm chí 94% hộ nông thôn và 89% hộ 
thành phố còn có ý kiến rằng mức độ đóng góp đó không có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng 
không đáng kể đến kinh tế gia đình. Chỉ có 1% hộ được hỏi cho rằng mức đóng góp đó 
là nhiều so với thu nhập hộ gia đình,và trong tổng thu nhập hàng năm, đóng góp từ thiện 
chiếm tỷ trọng dưới 2%. Kết quả cho thấy tiềm năng làm từ thiện trong dân cư còn rất lớn, 
và mức độ tham gia đóng góp từ thiện nếu được huy động và tổ chức hiệu quả sẽ đem lại 
những kết quả như mong đợi.
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3.1.3   Lý do làm từ thiện và đóng góp từ thiện 

Vậy người dân làm từ thiện và đóng góp từ thiện vì mục đích gì? Nói cách khác, đâu là động 
lực của hoạt động từ thiện trong dân cư hiện nay? Kết quả phân tích được thể hiện trên biểu 
đồ Hình 3. Có thể thấy ở nông thôn cũng như thành thị, mong muốn chia sẻ khó khăn với 
người khác là lý do chính của hoạt động đóng góp từ thiện.  Tiếp đến là để có được cảm giác 
thư thái cho bản thân, đặc biệt đối với người dân thành thị. Đóng góp từ thiện giống như 
hàng xóm, láng giềng xung quanh cũng là một lý do đáng chú ý, đặc biệt ở nông thôn, phản 
ánh ảnh hưởng của cộng đồng trong đóng góp từ thiện như một hoạt động xã hội. 

Đáng chú ý là tỷ lệ hộ gia đình bắt buộc phải đóng góp từ thiện chiếm tỷ trọng rất nhỏ 
(chỉ có 1% hộ gia đình nông thôn và 9% thành thị). Kết quả cho thấy từ thiện là một hoạt 
động tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng và không thể ép buộc trên thực tế. Những hình thức 
đóng góp theo phong trào hoặc bình quân, chia đều khó có thể bền vững và hiệu quả nếu 
như không được người dân quan tâm hưởng ứng.  

Kết quả khảo sát còn cho thấy bản thân người dân khá tích cực tham gia vào hoạt động từ 
thiện (90% ở nông thôn và 65% ở thành thị).  Khả năng sẵn sàng tham gia các hoạt động 
từ thiện trong thời gian tới khá cao (92% ở nông thôn và 61% ở thành thị). Có thể nói hoạt 
động từ thiện ở Việt Nam ngày càng có tính tự nguyện hơn và đây là một thuận lợi lớn 
cho việc phát huy sức mạnh của từ thiện cộng đồng.  

Hình 3: Lý do tham gia đóng góp từ thiện

3.1.4   Đánh giá hiệu quả hoạt động từ thiện

Không chỉ tìm hiểu nhu cầu và năng lực làm từ thiện, nhóm nghiên cứu còn quan tâm 
đến sự đánh giá hoạt động này của bản thân người dân. Có rất nhiều câu hỏi được đặt 
ra nhằm đo lường hiệu quả của hoạt động từ thiện. Nhìn chung, so với người dân nông 
thôn, người dân thành thị chưa thực sự hài lòng với hiệu quả của hoạt động từ thiện. Có 
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đến 20% người được hỏi ở thành thị so với 7% ở nông thôn cho rằng hoạt động này chưa 
hiệu quả. Rất có thể rằng người dân ở thành phố có điều kiện tiếp cận thông tin nhiều và 
phong phú hơn về hoạt động từ thiện, hiểu biết và đánh giá khắt khe hơn đối với hiệu quả 
của hoạt động này.

Mặc dù nhiệt tình tham gia vào các hoạt động đóng góp từ thiện, vẫn có 14% người trả 
lời ở thành phố và 7% ở nông thôn không ủng hộ phương thức làm từ thiện hay cách làm 
từ thiện như hiện nay. Lý do chính là do thiếu tính công khai, minh bạch, chưa tạo được 
lòng tin cho người đóng góp. Hoạt động từ thiện chưa trúng đối tượng cần đến và ở một 
chừng mực nhất định công tác tuyên truyền còn hạn chế (Hình 4). 

Đáng lưu ý là thiếu hụt nguồn lực không phải là lý do chính dẫn đến sự yếu kém trong 
hoạt động từ thiện. Chỉ có 20% người trả lời ở thành thị và 15% ở nông thôn đề cập đến 
lý do thiếu nguồn lực, và như vậy đây không phải là khó khăn chủ yếu của hoạt động từ 
thiện hiện nay.

Đánh giá chung cho thấy người dân nông thôn hài lòng hơn so với hoạt động từ thiện và đóng 
góp từ thiện hiện nay. Những hạn chế, yếu kém trong hoạt động từ thiện đều chủ yếu do người 
dân ở thành thị phản ánh. Sự nhận thức, hiểu biết, tiếp cận thông tin và sự cọ xát nhiều hơn của 
người dân ở thành phố lớn đã dẫn đến sự khác biệt trong kết quả thu được nói trên.  

Hình 4: Những yếu kém trong hoạt động từ thiện hiện nay

3.2   Kết quả khảo sát doanh nghiệp

Các kết quả thu được nói trên qua khảo sát ở cộng đồng là rất đáng chú ý, nhưng sẽ có 
nhiều ý nghĩa hơn khi kết hợp so sánh với khảo sát doanh nghiệp được thực hiện tại Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là hai địa phương có mức độ phát triển nhất 
về kinh tế - xã hội, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài với số lượng doanh nghiệp nhiều 
nhất trong cả nước.  Khác với cộng đồng dân cư, mặc dù số doanh nghiệp nhận lời tham 
gia vào nghiên cứu không nhiều song sự đa dạng về loại hình, lĩnh vực và quy mô cho 
phép đem lại những phát hiện lý thú, có hàm ý chính sách.
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Trong tống số 100 doanh nghiệp được khảo sát, có 78 đơn vị là doanh nghiệp tư nhân 
(chiếm 78%), tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (12%) và dưới 10% 
là doanh nghiệp có vốn liên doanh với nước ngoài. Do đặc thù của mẫu nghiên cứu, các 
doanh nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh trong khi ở Hà Nội đa phần 
là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Một số là các công ty kinh doanh tổng hợp với 
nhiều hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ khác nhau và không đơn thuần là sản xuất 
trực tiếp. Thời điểm điều tra cũng là lúc các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ 
của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đặc điểm này cần được lưu ý khi phân tích và 
giải thích kết quả. Sau đây là những phát hiện chính thu được qua cuộc khảo sát.

3.2.1  Nhu cầu từ thiện doanh nghiệp

Không phân biệt địa bàn Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp tham gia nghiên 
cứu đều đang gặp ít nhiều khó khăn, trong đó một số nhu cầu chưa được đáp ứng. Khi 
được hỏi về nhu cầu quan trọng nhất của doanh nghiệp hiện nay, đa số cho biết là thiếu 
vốn không mở rộng được quy mô sản xuất kinh doanh (65%), lao động tay nghề thấp, ảnh 
hưởng trực tiếp đến thu nhập và việc làm (23%). Các nhu cầu khác bao gồm vấn đề phúc 
lợi và an sinh xã hội mà doanh nghiệp phải lo toan cho người lao động không được các 
doanh nghiệp chú ý, ít nhất vào thời điểm khảo sát. 

Hình 5: Tham gia các hoạt động từ thiện của doanh nghiệp 2 thành phố trong 12 
tháng qua
 

Đáng chú ý là nhu cầu làm từ thiện của doanh nghiệp khá mạnh mẽ mặc dù có nhiều lo 
toan bộn bề. Cụ thể là 68% doanh nghiệp ở Hà Nội và 84% ở thành phố Hồ Chí Minh cho 
biết quan tâm đến hoạt động từ thiện. Trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, các doanh 
nghiệp đã tham gia khá đông đảo vào hoạt động cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người tàn tật.  
Kết quả cho thấy sự khác nhau giữa các doanh nghiệp của 2 thành phố lớn nhìn từ góc độ 
tham gia các hoạt động từ thiện và năng lực đóng góp từ thiện. So với các doanh nghiệp 
được khảo sát ở Hà Nội, các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hầu hết có những 
hoạt động từ thiện nổi trội hơn, ngoại trừ hoạt động giúp đỡ người tàn tật (Hình 5). 
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3.2.2 Năng lực từ thiện của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tài trợ bao nhiêu cho từ thiện là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhiều đại 
diện doanh nghiệp không trả lời thẳng về số tiền đóng góp từ thiện mà đa số muốn nói 
về những đóng góp của họ trên phương diện tài trợ cá nhân (bằng tiền hoặc hiện vật) cho 
một số đối tượng. Mặc dù hàng năm doanh nghiệp thường dành một ít kinh phí cho hoạt 
động từ thiện song con số phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và nhu 
cầu tiếp nhận của cộng đồng.  

Một số đại diện doanh nghiệp cho biết chính sách của họ là không công bố những thông tin 
về hoạt động từ thiện và đóng góp từ thiện. Một số khác cho biết chưa tính toán, xác định 
giá trị của các khoản từ thiện vì có một số hoạt động dưới hình thức đóng góp lao động của 
nhân viên tình nguyện, các dịch vụ miễn phí hay tặng quà chuyên môn không được tính vào 
khoản cho từ thiện hàng năm. Hoạt động đóng góp một ngày lương để ủng hộ cho những 
nạn nhân thiên tai và gia đình thường được vận dụng trong đóng góp từ thiện khi thiên tai, 
bão lụt, tai nạn xảy ra và không được doanh nghiệp thống kê thường xuyên.

Tuy có những khó khăn nói trên trong việc tiếp cận thông tin nhưng nhóm nghiên cứu đã 
kiên trì khai thác và thu thập thông tin về đóng góp cho mục đích từ thiện của các doanh 
nghiệp.  Các số liệu sau khi tổng hợp tuy không đầy đủ và có thể thấp hơn so với thực tế 
song cho phép nhận diện được một cách tương đối năng lực từ thiện của doanh nghiệp. 
Những con số này có thể được sử dụng để so sánh mức độ, nguồn lực và ảnh hưởng có 
thể có của từ thiện doanh nghiệp trong tương lai.

Số liệu tổng hợp trong Bảng 2 cho thấy so với các doanh nghiệp tại Hà Nội, số tiền đóng 
góp từ thiện của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn rất nhiều.  Ở Hà 
Nội, trung bình một năm doanh nghiệp tham gia đóng góp gần 3,5 triệu đồng qua các kênh 
chính thức. Trong khi đó con số này là hơn 28 triệu đồng tính trung bình cho một doanh 
nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền mà doanh nghiệp đóng góp từ thiện qua các 
kênh phi chính thức tuy không lớn song quy mô đóng góp của các doanh nghiệp của thành 
phố Hồ Chí Minh vẫn vượt trội so với các doanh nghiệp Hà Nội (2,7 triệu so với 1 triệu 
tính trung bình cho một doanh nghiệp). Tổng hợp chung các khoản đóng góp từ thiện, 
một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chi xấp xỉ 31 triệu đồng/năm cho hoạt động 
từ thiện. Con số này không hề nhỏ nếu như so với thu nhập và điều kiện sống của những 
người đang cần được giúp đỡ từ thiện và đang mong chờ sự hảo tâm của các doanh nhân.

Bảng 2.  Đóng góp từ thiện của doanh nghiệp theo các kênh đóng góp trong 12 
tháng qua

Kênh tiếp nhận	 Hà Nội	 Tp HCM	 Chung
	 (N=50)	 (N=50)	

Kênh chính thức			 

Quỹ vì người nghèo 	 1.120.000	 11.556.000	 6.338.000

Các quỹ quyên góp độc lập	 260.000	 40.000	 150.000
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Kênh tiếp nhận	 Hà Nội	 Tp HCM	 Chung
	 (N=50)	 (N=50)

Các quỹ của công ty, doanh nghiệp	 94.000	 200.000	 100.000

Mặt trận Tổ quốc 	 1.048.000	 480.000	 746.000

Cơ quan, chính quyền các cấp	 259.000	 7.471.400	 3.865.200

Đoàn thể các cấp	 334.000	 5.006.000	 2.670.000

Bản thân doanh nghiệp	 200.500	 800.000	    401.000

Báo chí, truyền hình	 108.000	 2.800.000	 1.454.000

Tổng cộng	 3.423.500	 28.353.400	 15.724.200

Kênh phi chính thức

Chùa chiền, nhà thờ	 134.000	 2.018.000	 1.076.000

Người trong doanh nghiệp	 594.000	 600.000	  598.000

Người ngoài doanh nghiệp	 --	         --  	 --

Kênh khác 	 324.000	 118.800	   162.000

Tổng cộng	 1.052.000	 2.736.800	 1.836.000

Nguồn:  Tính toán từ số liệu khảo sát doanh nghiệp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Số liệu trong Bảng 2 còn chỉ ra sự khác biệt đáng kể giữa doanh nghiệp hai thành phố từ 
góc độ các kênh tiếp nhận khác nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ vì người nghèo 
đã trở thành địa chỉ tin cậy và gửi gắm nhân đạo của các doanh nghiệp. Do những khó 
khăn về quy định hiện nay không cho phép các đơn vị trực tiếp hình thành và duy trì các 
các quỹ từ thiện nên phương thức đóng góp trực tiếp cho các tổ chức và Quỹ từ thiện là 
phổ biến. Nguồn lực mà các doanh nghiệp thường dùng để hỗ trợ cộng đồng còn là những 
đóng góp dưới dạng tài trợ trực tiếp để xây trường học, cấp học bổng cho học sinh có 
thành tích học tập xuất sắc, hoặc những khoản cứu trợ thiên tai ở Việt Nam.  

Trên 78% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và 66% ở Hà Nội trong mẫu khảo sát 
cho biết sự đóng góp nói trên là ít hoặc vừa phải so với điều kiện của doanh nghiệp. Đa số 
có ý kiến rằng mức độ đóng góp đó không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến 
hoạt động của doanh nghiệp. Không có đại diện doanh nghiệp nào cho rằng mức đóng góp 
đó là nhiều hoặc quá khả năng cho phép. Kết quả cho thấy tiềm năng từ thiện doanh nghiệp 
hiện rất lớn. Cũng giống với từ thiện của người dân, từ thiện doanh nghiệp chưa phát huy 
hết các tiềm năng và chưa được phát huy để có thể đem lại hiệu quả hơn mong muốn.

3.2.3  Lý do làm từ thiện

Các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến hơn về lý do làm từ thiện so với giả định của 
nhóm nghiên cứu. Hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều hiểu từ thiện là làm điều tốt, vì 
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họ “cảm thấy có trách nhiệm làm điều thiện” với cộng đồng và người dân. Tâm lý trả lại 
cộng đồng những gì nhận được khá phổ biến trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp 
cho biết để kinh doanh tốt, cần phải có trách nhiệm đối với xã hội, trong đó từ thiện doanh 
nghiệp là một hình thức nổi bật. Đây cũng là phương thức để biểu thị lòng tốt, với hy vọng 
đem lại sự may mắn và an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp về lâu dài.

Số liệu Hình 6 cho thấy ở cả 2 thành phố, mong muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng là lý 
do chính khiến các doanh nghiệp đóng góp từ thiện. Yếu tố tâm linh liên quan đến cho và 
nhận cũng được phản ánh trong một số ý kiến bởi doanh nghiệp nhận được nhiều thì cũng 
sẵn sàng đóng góp, trả lại cộng đồng, có như vậy mới an toàn và yên tâm trong hoạt động.

Hình 6: Lý do làm từ thiện của doanh nghiệp

Khác với cách làm từ thiện trong cộng đồng dân cư, xu hướng các doanh nghiệp nhìn 
nhau và theo nhau làm từ thiện không phổ biến, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều 
này phản ánh sự độc lập và chuyên nghiệp hơn trong hoạt động từ thiện của các doanh 
nghiệp phía Nam. Lý do bị bắt buộc làm từ thiện không đặt ra và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 
(2% doanh nghiệp ở Hà Nội và 12% ở thành phố Hồ Chí Minh). Có thể nói tính tự nguyện 
chiếm ưu thế trong các hoạt động từ thiện doanh nghiệp, làm cơ sở khách quan cho sự 
phát triển bền vững của hoạt động xã hội nhân đạo này.     

Không chỉ tự nguyện tham gia, một số doanh nghiệp còn chủ động tổ chức quyên góp 
từ thiện, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi được hỏi, nhiều đại diện các doanh 
nghiệp cho biết sẵn sàng tham gia nếu được kêu gọi tham gia vào hoạt động từ thiện 
(88% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và 56% ở Hà Nội).  Mặc dù có 40% 
doanh nghiệp ở Hà Nội còn tỏ ra lưỡng lự với câu trả lời, xu hướng từ thiện doanh 
nghiệp là không thể đảo ngược.

Để có thể làm từ thiện hiệu quả, hầu hết các doanh nghiệp giải thích rằng sự thành công 
của doanh nghiệp quyết định hoạt động từ thiện. Vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp 
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rất quan trọng trong hoạt động này, nhiều khi mang cảm tính tự phát cá nhân. Kinh phí 
cho từ thiện doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận của doanh nghiệp, và mức kinh phí do người 
lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt, quyết  định. Nhiều doanh nghiệp phân bổ thêm tiền bất 
chợt cho từ thiện, tuỳ thuộc vào nguồn quỹ sẵn có tại thời điểm có nhu cầu làm từ thiện.  

Điều thú vị là trong những quyết định cho tặng từ thiện ở nhiều doanh nghiệp, các chính 
sách ưu đãi như miễn giảm thuế đóng vai trò rất nhỏ hoặc không có vai trò gì. Khi được 
hỏi về ưu đãi thuế cho hoạt động từ thiện, hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều không rõ 
về chính sách thuế hoặc hoài nghi việc những ưu đãi này có thể đem lại ích lợi cho hoạt 
động kinh doanh và làm từ thiện. Đây là những vấn đề cần được giải thích và làm sáng tỏ 
bằng những thông tin đầy đủ, thích hợp và minh bạch đối với từ thiện doanh nghiệp. 

3.2.4  Các loại hình từ thiện doanh nghiệp

Cuộc khảo sát quan tâm tìm hiểu hình thức từ thiện dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật. 
Các doanh nghiệp ủng hộ cả hai hình thức đóng góp (46%) hoặc chỉ ủng hộ bằng tiền 
(40%). Đóng góp bằng tiền đang có xu hướng giảm. Sau đây là ý kiến của đại diện một 
doanh nghiệp:  

“Có thể phân chia khoảng 50-50 giữa các khoản đóng góp bằng hiện vật và bằng tiền. 
Khi ngân sách bị siết chặt (trở ngại về tài chính), chúng tôi chuyển sang hỗ trợ bằng hiện 
vật thay vì tiền. Nhìn chung, các khoản đóng góp bằng tiền giảm dần, trong khi đó khoản 
đóng góp bằng sản phẩm đang tăng lên. Cách đây mấy năm, khoản đóng góp bằng tiền 
mặt thì nhiều hơn” (PV doanh nghiệp Hà Nội). 

Một số ý kiến khác còn cho rằng hình thức đóng góp bằng hiện vật bảo đảm sự tin cậy cao 
hơn so với bằng tiền. “…Chúng tôi thích đóng góp bằng hiện vật hơn vì thứ nhất chúng tôi 
muốn biết chắc chắn là người dân sẽ sử dụng như thế nào, và thứ hai là vì nó dễ đến tay đối 
tượng nhận hơn khi dùng quà thay vì tiền” (PV doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)

Các chương trình tình nguyện của nhân viên không phổ biến hiện nay dù đã diễn ra trong 
một số doanh nghiệp có số lượng nhân viên đông. Những doanh nghiệp này cho biết đưa 
nhân viên đi làm tình nguyện có nhiều lợi ích và là hình thức từ thiện dưới hình thức đóng 
góp thời gian. Một trong số những lợi ích này là khả năng thu hút nhân tài, cơ hội đào tạo 
nhân viên, và có thể thay thế cho trợ cấp bằng tiền khi kinh tế đang bị khủng hoảng, doanh 
nghiệp không thể chi tiêu nhiều tiền mặt. 

3.2.5  Đánh giá hiệu quả từ thiện doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nói chung có ý kiến cho rằng hoạt động từ thiện hiện nay là tương đối 
hiệu quả. Tuy nhiên có sự khác nhau giữa doanh nghiệp của hai thành phố về đánh giá 
này. Chỉ có 32% doanh nghiệp ở Hà Nội so với 56% doanh nghiệp thành phố Hồ Chí 
Minh cho biết các hoạt động này hiệu quả. Đáng lưu ý là 28% doanh nghiệp ở thành phố 
Hồ Chí Minh chưa hài lòng với hiệu quả hoạt động từ thiện hiện nay, 56% doanh nghiệp 
ở Hà Nội giữ im lặng với câu hỏi này. 
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Hình 7: Những yếu kém trong hoạt động từ thiện doanh nghiệp

Những dè dặt trên phần nào cho thấy sự thiếu tin tưởng của doanh nghiệp trong hoạt động 
làm từ thiện hiện nay.  Mối quan tâm và lý do mà các doanh nghiệp đưa ra cũng khá giống 
với ý kiến của người dân về sự thiếu minh bạch, công khai, chưa tạo ra niềm tin, sai đối 
tượng và chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho các hoạt động từ thiện (Hình 
7). Trong khi thiếu nguồn lực cũng là một khó khăn trở ngại cho một số doanh nghiệp thì 
chỉ có duy nhất một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh phản ánh rằng hoạt động từ 
thiện doanh nghiệp hiện nay chưa phù hợp với quy định của chính sách, pháp luật.  

Về phương thức làm từ thiện, so với Hà Nội thì các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí 
Minh mong muốn thay đổi nhiều hơn trong môi trường làm từ thiện. Họ cho biết cần có 
sự thông thoáng hơn, tin tưởng hơn đối với các kênh gây quỹ từ thiện chính thức.  Nhu 
cầu làm từ thiện luôn luôn tồn tại đối với doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam. Tại thời 
điểm khảo sát, 66% doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia làm từ thiện 
so với 8% ở Hà Nội. Sự chênh lệch này phản ánh tính năng động hơn của doanh nghiệp 
phía Nam trong việc quảng bá thương hiệu, và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trước 
những khó khăn của đất nước, cũng như thể hiện tầm nhìn xa hơn về phát triển cộng đồng 
đi đôi với tăng trưởng kinh tế của giới doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh.

“Cái chúng tôi mong đợi là hiệu quả. Nếu điều kiện kinh tế được cải thiện, nếu cộng đồng 
được phát triển thì nó sẽ giúp doanh nghiệp chúng tôi. Đó là một sự công nhận đầy đủ 
cho hoạt động từ thiện.” (Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)

3.2.6 Kỳ vọng và mong đợi của doanh nghiệp 

Trong khi các doanh nghiệp được khảo sát cho biết không chờ đón điều gì từ những đóng 
góp từ thiện của mình, song kết quả tìm hiểu sâu hầu hết đều cho biết ít nhất họ cần có 
một số dấu hiệu của sự tin cậy. Ví dụ, giấy chứng nhận, thư hay một thông báo ghi nhận 
đóng góp từ thiện là đủ đối với doanh nghiệp nhỏ: 
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“Khi chúng tôi làm từ thiện, chúng tôi làm miễn phí… có nghĩa là không đem lại lợi 
nhuận cho doanh nghiệp, không cần theo dõi và giám sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động 
nếu chúng tôi tin rằng nó bền vững và thấy rằng đối tác của chúng tôi đáng tin cậy.” 
(Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)

Tại thời điểm khảo sát, nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm, song hầu hết 
các doanh nghiệp đều cho biết họ có kế hoạch duy trì mức độ hiện tại hoặc tăng thêm số 
tiền làm từ thiện: “Về mọi mặt, chúng tôi phải cắt giảm ngân sách do kinh tế khó khăn 
hiện nay. Tuy nhiên, phân bổ ngân sách cho từ thiện của chúng tôi không giảm.” 

Do phải chống đỡ với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế kéo dài nên nhiều doanh 
nghiệp buộc phải cân nhắc và rà soát các nguồn lực đã dùng cho hoạt động tự thiện và cắt 
giảm ngân sách từ thiện dường như là cách dễ nhất để tiết kiệm chi phí: 

“Năm nay, chúng tôi đang phải siết chặt lại vì khủng hoảng kinh tế. Ví dụ, chúng tôi 
không tổ chức những sự kiện gây quỹ lớn trong năm. Năm tới, chúng tôi hy vọng hoạt 
động sẽ trở lại như trước và sau khủng hoảng lại tổ chức những sự kiện như trước đây.” 
(Doanh nghiệp Hà Nội)

Những kết quả trên cho thấy sự cần thiết xem xét hoạt động từ thiện trong bối cảnh kinh 
tế-xã hội nói chung và từ thiện doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào doanh thu và điều kiện 
kinh doanh của doanh nghiệp. Những ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu chắc chắn có tác động tiêu cực đến hoạt động từ thiện doanh nghiệp và cần được 
tiếp tục tìm hiểu trong các nghiên cứu sắp tới.

4. Tóm tắt kết luận và một số khuyến nghị	

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin còn rất thiếu hiện nay về các hoạt động tham gia từ 
thiện và gây quỹ từ thiện ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Châu 
Á- Thái Bình Dương (VAPEC Hà Nội), với sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á đã tiến hành một 
đánh giá nhanh sử dụng phương pháp xã hội học về vấn đề làm từ thiện của người dân 
và doanh nghiệp – đây là hai nguồn lực chủ yếu về thực hiện và đóng đóp từ thiện ở Việt 
Nam hiện nay.   

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi 200 hộ gia đình trên địa bàn 
nông thôn và đô thị tại 4 tỉnh thành, phỏng vấn 100 doanh nghiệp (trong đó có 12 doanh 
nghiệp đồng ý tham gia phỏng vấn sâu) ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh. Đây cũng là những doanh nghiệp đã tham gia vào các hoạt động từ thiện ở Việt 
Nam. Ngoài các nghiên cứu sơ cấp, nhóm còn tiến hành thu thập và nghiên cứu tài liệu 
hiện có về hoạt động từ thiện trong và ngoài nước. 

Các kết quả thu được cho thấy hoạt động từ thiện có xu hướng gia tăng ở Việt Nam, trong 
dân cư cũng như cộng đồng doanh nghiệp, hứa hẹn tiềm năng và triển vọng trong tương 
lai. Không phân biệt địa bàn nông thôn hay đô thị, nhu cầu làm từ thiện của người dân và 
doanh nghiệp là rất lớn, xuất phát từ mong muốn hướng thiện, phát tâm giúp đỡ người 
khác trong hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù có một số doanh nghiệp làm từ thiện với mục 
đích kinh doanh, quảng bá thương hiệu song xu hướng chung là các doanh nghiệp cảm 
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thấy nhu cầu “làm điều thiện” đối với cộng đồng để có được tâm lý an toàn và thể hiện 
trách nhiệm xã hội trong hoạt động của mình.  

Có thể nói, khả năng đóng góp của người dân và doanh nghiệp cho hoạt động từ thiện lớn 
hơn nhiều so với giả thuyết ban đầu của nhóm nghiên cứu. Số tiền đóng góp không có ảnh 
hưởng đến điều kiện kinh tế của người dân hoặc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đóng góp từ thiện hiện chiếm một tỷ lệ nhỏ trong doanh thu của doanh nghiệp cũng như 
thu nhập của hộ gia đình và vì vậy không phụ thuộc vào nguồn lực sẵn có trong xã hội.  

Đáng chú ý trong kết quả khảo sát là sự khác biệt khá rõ nét về số tiền đóng góp qua các 
kênh từ thiện khác nhau. Người dân cũng như doanh nghiệp cho rằng đóng góp thẳng đến 
địa chỉ cần đến là phương thức hiệu quả nhất vì đây là cách làm đúng và trúng đối tượng. 
Nhận định này phần nào phản ánh một số hạn chế bất cập hiện nay trong hoạt động từ 
thiện, đóng góp và gây quỹ từ thiện ở Việt Nam.  Người dân và doanh nghiệp chưa thực 
sự tin tưởng vào hoạt động của một số tổ chức, hiệp hội từ thiện, của một số đơn vị trung 
gian qua một số vụ việc tiêu cực xảy ra trong hoạt động cho nhận từ thiện. Những bất cập 
về quy định chính sách, về cơ chế tiếp nhận từ thiện hiện nay có thể làm giảm sút tính 
minh bạch và có thể làm xói mòn động lực làm từ thiện trong xã hội.  

Từ các kết quả nghiên cứu, chúng tôi đi đến một số đề xuất dưới đây cho các chủ thể có 
liên quan. Những đề xuất này nhằm mục đích tăng cường tính nhân đạo của hoạt động từ 
thiện và hoàn thiện môi trường chính sách, pháp luật của hoạt động này ở Việt Nam:

4.1  Người dân

Nâng cao nhận thức về hoạt động từ thiện và đóng góp từ thiện. Cần tạo dựng và khuyến 
khích hoạt động từ thiện không chỉ trong doanh nghiệp mà ngay ở cộng đồng. Các cá 
nhân hoạt động tham gia và đóng góp từ thiện cần được ghi nhận vì những nỗ lực của họ. 
Giải thưởng và tôn vinh không chỉ dành cho doanh nhân và những “mạnh thường quân” 
đóng nhiều tiền, cho nhiều của mà dành cho nhiều người bởi từ thiện trước hết là hoạt 
động của những người có lương tri và thiện tâm. Truyền thống trong xã hội Việt Nam đã 
chứng minh điều đó. 

Xây dựng mô hình hoạt động tình nguyện từ thiện, bắt đầu từ những hạt nhân tích cực, 
nhiệt huyết trong đó nâng cao kỹ năng là yếu tố then chốt của hoạt động này. Nguồn lực 
sức dân là vô tận, song chưa thực sự được khơi dậy ngay ở tại cộng đồng. Với hơn 70% 
dân số cư trú ở khu vực nông thôn hiện nay, hệ thống an sinh còn chưa phát triển và bao 
phủ cho toàn xã hội thì sự tham gia của người dân vào hoạt động từ thiện có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

Sự bền vững của hoạt động từ thiện không phụ thuộc vào số tiền đóng góp nhiều hay ít 
mà ở tính chất không vụ lợi, công khai và minh bạch của các bên liên quan.  Bằng nghĩa 
cử cao đẹp, nhiều cá nhân đã tình nguyện giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó 
khăn, hoạn nạn… Sự tham gia của họ trong hoạt động từ thiện là không có giới hạn vì xã 
hội luôn luôn cần đến những tấm lòng này. 
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4.2  Doanh nghiệp 

Từ thiện doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng về quy mô và số lượng ở Việt Nam. Việc 
giáo dục nâng cao nhận thức “uống nước nhớ nguồn”, biết tri ân với người đi trước, đóng 
góp cho cộng đồng xã hội là nền tảng để phát triển hoạt động từ thiện của doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp cần nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình, bởi đây là một cách 
để các doanh nghiệp hoàn trả món nợ với cộng đồng của mình. Các hoạt động bảo vệ môi 
trường, từ thiện... nằm trong món nợ phải trả này. Ngược lại, những hoạt động này cũng 
góp phần mang lại danh tiếng, củng cố thương hiệu cho các doanh nghiệp. 

Hoạt động từ thiện từ lợi nhuận sau thuế là nguồn cơ bản và đòi hỏi dựa trên các quy 
định tài chính được xây dựng. Cần có những hoạt động chuyên nghiệp đối với các doanh 
nghiệp làm từ thiện, và để làm được như vậy cần xây dựng chính sách đầu tư nguồn lực 
cho từ thiện doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để có thể giúp các doanh nghiệp phát huy tốt 
nhất hoạt động từ thiện, cần có những trung tâm đào tạo làm từ thiện. Một cuốn cẩm nang 
hay hướng dẫn về từ thiện doanh nghiệp cần được hình thành để có thể sử dụng như một 
nguồn tài liệu tham khảo giúp các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ và hợp tác trong hoạt 
động quan trọng này.

Mặc dù Chính phủ đã đưa ra những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia hỗ 
trợ phát triển cộng đồng và làm từ thiện (ví dụ như miễn giảm thuế), song nhiều doanh 
nghiệp không chú ý hoặc không có cách nào để có thể tiếp cận được những ưu đãi này. 
Nhiều biện pháp khuyến khích mới cho đầu tư xã hội của doanh nghiệp đã được đưa vào 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng đến nay chưa được cụ thể hoá. Để có thể bảo 
đảm cho các ưu đãi này hoạt động trên thực tế, điều quan trọng là các doanh nghiệp cần 
biết những ưu đãi này là gì và làm như thế nào để tận dụng chúng. Nói cách khác, doanh 
nghiệp cần được thông tin đầy đủ và hướng dẫn chi tiết. 

4.3  Cơ quan tổ chức - Cơ quan nhận từ thiện

Cần thận trọng với những chính sách gây tổn thương cho hoạt động từ thiện, và dẫn đến các 
chính sách không khả thi. Đã đến lúc cần đổi mới cơ chế chính sách nhằm ủng hộ các hoạt 
động từ thiện nhân đạo bởi cộng đồng và doanh nghiệp. Tăng cường nhận biết về những 
chính sách ưu đãi cho người nghèo, đối tượng yếu thế và nạn nhân cần sự cứu trợ.

Cân nhắc việc kiểm soát hiệu quả những hoạt động tiếp nhận từ thiện. Quy định quản lý 
hoạt động từ thiện như NĐ-64 là khó khả thi trên thực tế, thậm chí có thể gây xáo trộn đối 
với hoạt động từ thiện, trong khi hiệu quả bị giảm sút. Cần trả lại đúng bản chất của hoạt 
động từ thiện, đảm bảo tính tự nguyện của các tổ chức, cá nhân bởi từ thiện mang bản 
chất nhân đạo và không vụ lợi. 

Các Quỹ từ thiện, các cơ quan tổ chức từ thiện cần có bộ máy tinh, gọn, không hành chính 
hóa, nhưng phải đủ chuyên nghiệp để có thể đảm đương thực hiện được nhiệm vụ nhân 
đạo này. Cần có sự theo dõi đánh giá thường xuyên hoạt động từ thiện, kiểm định và so 
sánh những hoạt động từ thiện ở Việt Nam theo thời gian và giữa các tổ chức cho nhận từ 
thiện khác nhau nhằm rút ra bài học.

 



36 ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM

4.4  Đặc tính bền vững của hoạt động từ thiện 

Kết quả nghiên cứu cho thấy lý do chính của đóng góp từ thiện của người dân và doanh 
nghiệp là muốn được giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Làm từ thiện còn là 
một hoạt động có ý nghĩa văn hoá, tâm linh vì hoạt động này đem lại cảm giác thư thái 
về tinh thần cho người đóng góp. Cho nghĩa là đang nhận lại, mong muốn hướng thiện và 
làm điều thiện luôn đi cùng với hành vi làm từ thiện. Khi mong muốn này gắn với đức tin 
tâm linh thì động lực từ thiện ngày càng mạnh mẽ. Trong một xã hội văn minh, những số 
phận thiệt thòi luôn là nỗi ám ảnh của cộng đồng. Ở đó, sự mất mát của người khác là nỗi 
đau chung và được cộng đồng dang tay đón nhận, che chở. 

Đối với một đất nước có truyền thống “lá lành đùm lá rách” như Việt Nam, làm từ thiện 
luôn là một nhu cầu tiềm năng trong đời sống người dân. Đây chính là một trong những 
nhân tố quyết định tính bền vững của hoạt động từ thiện. Tuy đất nước còn nhiều khó 
khăn, người dân còn nghèo, song ở mọi lúc mọi nơi, từ thiện nhân đạo luôn là một phần 
trong hoạt động sống của người dân hiện nay.

Việc xây dựng các quỹ từ thiện đã khơi dậy và thắt chặt thêm tình tương thân tương ái 
trong cộng đồng. Các hoạt động từ thiện ngày càng mở rộng có ảnh hưởng tốt trong đời 
sống xã hội. Có thể kỳ vọng rằng nếu hoạt động từ thiện diễn ra trong môi trường minh 
bạch và hiệu quả hơn thì tương lai của hoạt động từ thiện ở Việt Nam sẽ rất sáng sủa.  

Song song với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội là sự chuyển đổi vị thế của Việt 
Nam sang nhóm nước có mức thu nhập trung bình. Sự lớn mạnh của tầng lớp doanh nhân  
theo thời gian là điều kiện thuận lợi cho hoạt động gây quỹ từ thiện trong những năm tới. 
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong trong thời kỳ đổi mới và hội nhập khát khao 
đưa đất nước vượt qua nghèo khó, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đương nhiên, 
cần tránh sự lạc quan và tự tin thái quá của các tầng lớp dân cư và doanh nghiệp, tâm lý 
đòi thưởng công trạng biểu hiện ở nhu cầu hưởng thụ sớm, từ thiện để vinh danh, để làm 
thương hiệu.

Cần ban hành những chính sách nhằm hạn chế sự phân hóa thu nhập dẫn đến phân cực 
và bất ổn xã hội. Sự hủy hoại môi trường sống đòi hỏi mất nhiều nguồn lực và thời gian 
để khắc phục, nhiều khi vĩnh viễn không thể phục hồi được. Đặc biệt là sự thay đổi môi 
trường xã hội (kết cấu văn hóa, kết cấu xã hội) diễn ra quá nhanh trong thời gian quá ngắn 
dễ tạo ra những xung đột và va chạm lợi ích. Do từ thiện là công việc cần tới sự hợp tác 
của cả cộng đồng, nên đặc tính thiếu liên kết và hợp tác trong con người Việt Nam là một 
trở ngại đối với từ thiện. Những xung đột giữa các nhóm lợi ích đang thách thức sự phát 
triển bền vững của hoạt động từ thiện hiện nay. 

Hy vọng rằng dựa trên kết quả nghiên cứu bước đầu này, sẽ sớm có một dự án nghiên cứu 
về các loại hình từ thiện, hình thức đóng góp và hoạt động gây quỹ từ thiện ở Việt Nam. 
Cần có một nghiên cứu quốc gia nhằm đánh giá tổng quan quy mô đóng góp từ thiện, 
năng lực và tác động của các loại hình cho nhận từ thiện ở nước ta.  Số liệu thu được sẽ là 
cơ sở để có thể giám sát, phát huy và đánh giá tốt chất lượng hoạt động từ thiện và đóng 
góp từ thiện ở nước ta, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của 
đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển.
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 PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: BẢNG PHỎNG VẤN TỪ THIỆN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG HÀ NỘI

PHIẾU KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH

Tỉnh/Thành:_________________	 Họ tên chủ hộ:_________________

Phường/xã:_________________	 Mã số Hộ gia đình:_________________

	 Ngày….../….. /2009

Họ tên ĐTV:_________________	 Địa chỉ nhà:_________________

PHẦN 1: THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI

1.1 Họ tên người trả lời:  ________________________________

1.2 Tuổi (dương lịch):  _______

1.3 Giới tính:  	  1  =  Nam	              2  =  Nữ 

1.4 Trình độ học vấn của anh/chị (anh/chị đã học đến cấp nào)?            

	 1  =   Mù chữ 	 	 5  =   Cao đẳng, đại học

	 2  =   Tiểu học 	 	 6  =   Sau đại học

	 3  =   Trung học cơ sở 	 	 9  =   Khác  

	 4  =   Trung học phổ thông 

1.5 Việc làm chính hiện nay của ông/bà 

	 1  =   Công nhân

	 2  =   Nông, lâm, ngư dân

	 3  =   Tiểu thủ công nghiệp
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	 4  =   Kỹ thuật viên, chuyên viên

	 5  =   Cán bộ quản lý

	 6  =   Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ

	 7  =   Công an, quân đội

	 8  =   Sinh viên

	 9  =   Hưu trí

	 10 =   Mất khả năng lao động

	 11 =   Thất nghiệp, nội trợ

1.6 Việc làm đó thuộc khu vực kinh tế nào?

1 = Nhà nước     2 = Tập thể        3 = Tư nhân       4 = Vốn nước ngoài     9 = Khác

1.7 Tôn giáo của người trả lời:	 1 = Công giáo	 2 = Phật giáo

	 3 = Không tôn giáo	 4 = Khác

1.8 Thành phần dân tộc:	 1 = Kinh	 2 = Hoa	 3 = Khác

PHẦN 2:  THÔNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH

 
2.1 Chúng tôi xin được hỏi thêm về hộ gia đình ta, bao gồm tất cả những người cùng ăn, 
ở chung với ông/bà hàng ngày và hiện đang sống cùng hộ với ông/bà tại nhà này?

A. Tổng số khẩu của hộ gia đình?____người (trong đó: ____nam; ____nữ)

B. Số người già (từ 60 tuổi trở lên) trong hộ: _____người (sinh từ năm 1949 trở 
về trước)

C. Số trẻ em dưới 15 tuổi trong hộ _____người (sinh từ năm 1993 cho đến nay)

D. Số thế hệ cùng chung sống trong hộ: ____thế hệ

E. Cấu trúc hộ gia đình: (ĐTV tự phân loại, không hỏi)

	 1 = Hạt nhân thiếu

	 2 = Hạt nhân đầy đủ

	 3 = Hạt nhân có ông/bà

	 4 = Gia đình mở rộng
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2.2 ĐTV: với hộ gia đình nông thôn, hỏi: Tổng thu nhập của hộ gia đình 12 tháng qua là 
bao nhiêu? (Tất cả các nguồn thu từ trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, dịch 
vụ, ngành nghề phụ…)

A. Thu nhập của hộ gia đình từ trồng trọt................................................. Đồng/năm

B. Thu nhập của hộ gia đình từ chăn nuôi................................................. Đồng/năm

C. Thu nhập từ hoạt động, việc làm phi nông nghiệp (nếu có)................  Đồng/năm

D. Thu nhập từ làm công ăn lương của
lao động trong hộ (nếu có)......................................................................... Đồng/năm

E. Thu nhập từ nguồn khác
(hưu, tiền nước ngoài gửi về…(nếu có).................................................... Đồng/năm

Tổng thu nhập của hộ trong 12 tháng qua:...............................................  Đồng/năm

2.3 ĐTV: với hộ gia đình thành phố, hỏi: Tổng thu nhập của hộ gia đình trong 12 tháng qua 
là bao nhiêu? (bao gồm tất cả các khoản, kể cả tiền thuê nhà, tiền nước ngoài gửi về…)

Thu nhập làm công ăn lương của các thành viên trong hộ (nếu có)................... Đồng/năm

Thu nhập từ việc cho thuê nhà/đất...................................................................... Đồng/năm

Thu nhập khác (trợ cấp, lương hưu, lãi tiết kiệm,
tiền người thân gửi về…).................................................................................... Đồng/năm

Thu nhập từ các hoạt động, việc làm phi nông nghiệp (nếu có)......................... Đồng/năm

Tổng thu nhập của hộ trong 12 tháng qua:........................................................  Đồng/năm

Thu nhập tính bình quân/đầu người.................................................................. Đồng/tháng

2.4 Theo đánh giá của ông/bà thì mức sống của hộ gia đình ta hiện nay như thế nào?

	 1  =  Khá giả 	 4  =  Khó khăn		

	 2  =  Trung bình	 9  =  Không biết/KTL		

	 3  =  Nghèo

2.5 Trong 12 tháng qua, hộ gia đình ông/bà nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ thiện (bằng 
hiện vật, tiền hoặc thăm hỏi động viên) từ những nguồn nào dưới đây? (ĐTV: đọc các 
nguồn giúp đỡ)

	 1   =   Từ chính quyền cấp trên

	 2   =   Từ chính quyền địa phương (xã/phường, thôn/tổ)

	 3   =   Từ các tổ chức đoàn thể cấp trên

	 4   =   Từ các tổ chức đoàn thể của địa phương (xã/phường, thôn/tổ)
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	 5   =   Từ hàng xóm, láng giềng

	 6   =   Từ gia đình, người thân

	 7   =   Từ bè bạn, người ngoài

	 8   =   Từ xứ đạo, nhà chùa

	 9   =   Khác: ___________________________________________

	 0   =   Không có sự hỗ trợ, giúp đỡ nào
	
2.6 Nhu cầu quan trọng của hộ gia đình hiện nay là gì? (ĐTV lưu ý: không đọc câu 
trả lời. Khoanh tối đa 3 nhu cầu

	 Sinh đẻ con cái	 1

	 Làm kinh tế, tăng thu nhập	 2

	 Ổn định cuộc sống	 3

	 Mua sắm tài sản	 4

	 Mua đất đai, nhà cửa	 5

	 Học hành	 6

	 Hôn nhân, lập gia đình	 7

	 Tìm việc làm/việc mới	 8

	 Khám chữa bệnh, sức khỏe	 9

	 Nghỉ ngơi, giải trí, du lịch	 10

	 Nhu cầu khác (ghi rõ)	 11

	 Không có nhu cầu gì	 00

	 Không biết/KTL	 99

2.7 Bên cạnh các nhu cầu nói trên, gia đình ta có nhu cầu làm từ thiện không?	

	 1  =  Có 

	 2  =  Không

	  9  =  Không biết/KTL

2.8   Theo ý kiến của ông/bà thì đối với các hộ gia đình xung quanh tại địa phương này, 
nhu cầu làm từ thiện là nhiều, vừa phải hay ít ? 

	 1  =  Nhiều 	 3  =  Ít

	 2  =  Vừa phải	 9  =  Không biết/KTL
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PHẦN 3:  CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

3.1  Ông/bà có quan tâm đến hoạt động từ thiện không?

	 1  =  Có 

	 2  =  Không

	  9  =  Không biết/KTL

3.2  Ông/bà biết hoặc nghe nói về các hoạt động từ thiện từ đâu? (chọn tối đa 03 phương án)

	 1   =   Loa, đài		 6   =   Internet

	 2   =   Báo	 	7   =   Gia đình, người thân

	 3   =   Tờ rơi, băng rôn  	 	8   =   Bè bạn, người ngoài

	 4   =   Tivi	 	9   =   Các tổ chức đoàn thể

	 5   =   Hội họp địa phương	 10 =   Khác (ghi rõ)______________

 3.3 Trong 12 tháng qua, ông/bà có biết và tham gia vào hoạt động từ thiện nào sau đây?

Hoạt động từ thiện	 1 = Biết	 2 = Không biết
	 1= Tham gia	 2 = Không tham gia

Cứu trợ thiên tai (bão lũ, lụt, lở đất,....)		

Cứu trợ tai nạn		

Hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn		

Hiến máu nhân đạo, chữa bệnh		

Giúp đỡ người tàn tật, chất độc da cam		

Nuôi dạy trẻ em khó khăn, trẻ mồ côi		

Từ thiện tôn giáo, tín ngưỡng		

Khác (ghi rõ) ______________________		

3.4 Trong 12 tháng qua, các thành viên trong hộ gia đình ta đã đóng góp từ thiện cho ai, 
đến nơi tiếp nhận nào? Cụ thể bao nhiêu (tiền mặt và hiện vật)?
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Nơi tiếp nhận	 Tiền mặt	 Hiện vật và	 Tổng cộng
	 (VNĐ)	 sức lao động.	 (VNĐ)
		  QUY ĐỔI (VNĐ)

Quỹ vì người nghèo 			 

Các quỹ độc lập			 

Các quỹ của công ty, doanh nghiệp			 

Mặt trận Tổ quốc 			 

Cơ quan, chính quyền các cấp			 

Đoàn thể các cấp			 

Nơi làm việc			 

Báo chí, truyền hình			 

Khác (ghi rõ) ______________________
			 

3.5 Trong 12 tháng qua, các thành viên trong hộ gia đình ta đã đóng góp từ thiện cho 
những nơi tiếp nhận nào khác sau đây?  Cụ thể bao nhiêu (tiền mặt và hiện vật)? 

Nơi tiếp nhận	 Tiền mặt	 Hiện vật và	 Tổng cộng
	 (VNĐ)	 sức lao động.	 (VNĐ)
		  QUY ĐỔI (VNĐ)

Chùa chiền			 

Nhà thờ, xứ đạo			 

Người dân trong xã/phường			 

Người dân ngoài xã/phường			 

Người ăn xin, hành khất			 

Khác (ghi rõ) _____________________			 

3.6 Mức độ đóng góp cho các hoạt động nói trên là nhiều, ít hay vừa phải so với điều kiện 
của ông/bà và hộ gia đình?

	 1   =  Rất nhiều	 4   =  Ít

	 2   =  Nhiều	 5 =  Rất ít

	 3   =  Vừa phải	 9 =  Không biết/KTL
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3.7 Mức độ đóng góp đó có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế gia đình?

	 1 = Ảnh hưởng rất nhiều	 4 = Không ảnh hưởng gì

	 2 = Ảnh hưởng vừa phải	 5 = Không biết/KTL

	 3 = Ảnh hưởng không đáng kể

3.8 Lý do ông/bà lại tham gia đóng góp từ thiện? (ĐTV: chọn tối đa 03 phương án)

	 1   =  Để biểu thị lòng tốt với người khác

	 2   =  Để chia sẻ khó khăn với người khác

	 3   =  Để trả lại những gì mình đã nhận được

	 4   =  Để có cảm giác thư thái cho bản thân

	 5   =  Làm theo người xung quanh

	 6   =  Bắt buộc phải đóng góp từ thiện

	 7   =  Lý do khác (ghi rõ) ____________________________

	 9   =  Không biết/KTL

3.9 Vai trò chủ yếu của ông bà trong các hoạt động từ thiện nói trên là gì? 

(ĐTV:  chỉ chọn 01 phương án)

	 1   =  Chủ trì, tổ chức

	 2   =  Vận động người khác

	 3   =  Tham gia

	 4   =  Không biết/KTL

	 9   =  Vai trò khác (ghi rõ) ___________________________________________

3.10 Theo ông/bà các hoạt động từ thiện, quyên góp hiện nay nhìn chung có hiệu quả 
không?

	 1  =   Hiệu quả

	 2  =   Tương đối hiệu quả

	 3  =   Không hiệu quả

	 4  =   Rất không hiệu quả

	 9  =   Không biết/KTL
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3.11 Hoạt động từ thiện của người dân hiện nay là tự nguyện hay chưa tự nguyện?

	 1  =   Tự nguyện

	 2  =   Chưa tự nguyện

	 9  =   Không biết/KTL

3.12 Ông/ bà có ủng hộ cách làm từ thiện như hiện nay không?

	 1  =   Rất ủng hộ	 	 4  =   Rất không ủng hộ

	 2  =   Tương đối ủng hộ	 	 9  =   Không biết/KTL

	 3  =   Không ủng hộ

3.13 Theo ông/ bà, hoạt động từ thiện, đóng góp hiện nay có những yếu kém gì?
(ĐTV:  chọn tối đa 03 phương án)

	 1  =  Chưa công khai, minh bạch, rõ ràng

	 2  =  Chưa tạo được niềm tin cho người đóng góp 

	 3  =  Chưa trúng đối tượng tiếp nhận từ thiện

	 4  =  Chưa phù hợp với quy định luật pháp

	 5  =  Chưa tuyên truyền, vận động tốt 

	 6  =  Thiếu nguồn lực thực hiện (nhân, vật, tài lực)

	 9  =  Không biết/KTL

3.14 Để hoạt động từ thiện có hiệu quả hơn, theo ông/bà cần lưu ý đến những vấn đề gì? 
(ĐTV: chọn tối đa 03 phương án, đánh số thứ tự ưu tiên)

Những vấn đề cần lưu ý	 Xếp theo thứ tự ưu tiên

  1   =  Mục đích làm từ thiện	

  2   =  Năng lực kêu gọi, vận động, tuyên truyền 	

  3   =  Hình thức kêu gọi, vận động, tuyên truyền 	

  4   =  Đối tượng/người nhận từ thiện	

  5   =  Năng lực quản lý của cá nhân, cơ quan làm từ thiện	

  6   =  Uy tín của cá nhân, cơ quan làm từ thiện 	

  7   =  Vấn đề khác 	

  9   =  Không biết/KTL	
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3.15 Khả năng làm từ thiện của người dân ở địa phương hiện nay là nhiều, ít hay vừa phải?

	 1  =   Nhiều	 3  =   Ít

	 2  =   Vừa phải	 9  =   Không biết/KTL

 3.16 Theo ông/bà, hình thức đóng góp từ thiện của người dân nên là hiện vật hay tiền mặt 
? (chỉ chọn 01 phương án)?

	 1  =   Hiện vật	 3  =   Hiện vật và tiền mặt

	 2  =   Tiền mặt	 9  =   Không biết/KTL

 3.17 Trong thời gian tới, nếu có hoạt động từ thiện, ông/ bà có sẵn sàng tham gia không?

	 1  =   Rất sẵn sàng		  4  =   Rất không sẵn sàng

	 2  =   Sẵn sàng		  9  =   Không biết/KTL

	 3  =   Không sẵn sàng

3.18 Ông/bà/anh/chị có đề xuất hình thức làm từ thiện nào không? 

	 0  =  Không có đề xuất gì

	 1  =  Có đề xuất → Hình thức đó là: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn !
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG HÀ NỘI

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

Tỉnh/Thành: _________________	 Tên gọi DN: _____________________________

Xã/Phường: _________________	 Mã số DN:........................ ngày…...../…… /2009

Địa chỉ: ____________________      Họ tên ĐTV: ____________________________

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.1 Tên người trả lời:    ________________________________

1.2 Tuổi (dương lịch):   _______________

1.3 Giới tính:  	 1  =  Nam	              2  =  Nữ 

1.4 Trình độ học vấn của ông/bà?

	 1   =   Không đi học 	 	 5   =   Cao đẳng, đại học

	 2   =   Tiểu học 	 	 6   =   Sau đại học

	 3   =   Trung học cơ sở 	 	 9    =   Khác   

	 4   =   Trung học phổ thông      

1.5 Chức vụ của người trả lời tại doanh nghiệp: ________________________________

1.6 Năm bắt đầu công tác tại doanh nghiệp này:________________

1.7 Tôn giáo của ông/bà:________________

1.8 Thành phần dân tộc:           1 = Kinh       2 = Hoa      3 = Khác
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PHẦN 2.  ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP

2.1 Doanh nghiệp của ông/bà được thành lập từ năm nào?  ___________

2.2 Hoạt động chính của doanh nghiệp hiện nay diễn ra trong lĩnh vực nào?

	 1  =  Nông/lâm/ngư nghiệp

	 2  =  Công nghiệp

	 3  =  Tiểu thủ công nghiệp

	 4  =  Xây dựng cơ bản

	 5  =  Tài chính, ngân hàng

	 6  =  Truyền thông, quảng cáo

	 9  =  Khác (ghi rõ) ______________________________________

2.3 Doanh nghiệp của ông/bà thuộc khu vực kinh tế nào?

	 1 = Nhà nước  2 = Tập thể  3 = Tư nhân   4 = Vốn nước ngoài   9 = Khác 

2.4 Số cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp hiện nay?

Số người làm chính thức: ______________ người	

Số người làm hợp đồng:___________ người

(KB/KTL → ghi 000 vào dòng tương ứng)

2.5 Mức lương tháng  trung bình của người lao động trong doanh nghiệp là bao nhiêu? 

	 Thu nhập bình quân/đầu người:......................Đồng/tháng

	 (KB/KTL → ghi 999)

2.6 Nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp hiện nay là gì? (ĐTV lưu ý: không đọc câu trả 
lời. Khoanh tối đa 03 nhu cầu)
			 
	 Quy mô hoạt động	 1

	 Vốn/tài chính	 2

	 Thu nhập của người lao động	 3

	 Cơ sở vật chất, trang thiết bị	 4

	 Mặt bằng sản xuất	 5
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	 Trình độ tay nghề	 6

	 Việc làm cho người lao động	 7

	 Cơ chế chính sách	 8

	 Môi trường sản xuất, kinh doanh	 9

	 Phúc lợi, an sinh xã hội	 10

	 Nhu cầu khác (ghi rõ)	 11

	 Không có nhu cầu gì	 00

	 Không biết	 99

2.7 Bên cạnh các nhu cầu nói trên, doanh nghiệp của ông/bà có nhu cầu làm từ thiện không?

	 1  =  Có 

	 2  =  Không

	 9  =  Không biết/KTL

2.8 Nhìn chung, ông/bà đánh giá như thế nào về tình hình hoạt động của doanh nghiệp? 

	 1    =  Tốt	 4    =  Yếu kém

	 2    =  Khá	 5   =   Rất yếu kém	

	 3    =  Trung bình	 9    =  Không biết/KTL
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PHẦN 3:  HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

3.1 Doanh nghiệp của ông/bà có quan tâm đến hoạt động từ thiện không?

	 1  =  Có 	 2  =  Không	    9  =  Không biết/KTL

3.2 Trong 12 tháng qua, doanh nghiệp của ông/bà đã tổ chức hay tham gia vào hoạt động 
từ thiện nào sau đây?

Hoạt động từ thiện	 1 = Tổ chức	 1= Tham gia 

	 2 = Không tổ chức	 2 =  Không tham gia

Cứu trợ thiên tai (bão lũ, lụt, lở đất,....)		

Cứu trợ tai nạn		

Hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn		

Hiến máu nhân đạo, chữa bệnh		

Giúp đỡ người tàn tật, chất độc da cam		

Nuôi dạy trẻ em khó khăn, trẻ mồ côi 		

Từ thiện tín ngưỡng, tôn giáo		

Khác (ghi rõ) ..........................................		

3.3 Trong 12 tháng qua, doanh nghiệp ông/bà đã tổ chức, hưởng ứng đóng góp từ thiện 
cho ai, cơ sở nào? Cụ thể là  bao nhiêu (tiền mặt và hiện vật)? 	

Nơi tiếp nhận	 Tiền mặt	 Hiện vật và	 Tổng cộng
	 (VNĐ)	 sức lao động.	 (VNĐ)
		  QUY ĐỔI (VNĐ)

Quỹ vì người nghèo 			 

Các quỹ quyên góp độc lập			 

Các quỹ của công ty, doanh nghiệp khác	

Mặt trận Tổ quốc 			 

Cơ quan, chính quyền các cấp			 

Đoàn thể các cấp			 

Bản thân doanh nghiệp			 
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Nơi tiếp nhận	 Tiền mặt	 Hiện vật và	 Tổng cộng
	 (VNĐ)	 sức lao động.	 (VNĐ)
		  QUY ĐỔI (VNĐ)

Báo chí, truyền hình			 

Chùa chiền, nhà thờ 			 

Người trong doanh nghiệp			 

Người ngoài doanh nghiệp			 

Khác (ghi rõ) .........................................
		
3.4 Mức độ đóng góp đó là nhiều, ít hay vừa phải so với doanh thu của doanh nghiệp 
ông/bà?

	 1   =  Rất nhiều	 4   =  Ít

	 2   =  Nhiều	 5   =  Rất ít

	 3   =  Vừa phải	 9   =  Không biết/KTL

3.5 Mức độ đóng góp đó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp của 
ông/bà?

	 1 = Ảnh hưởng nhiều	 4 = Không ảnh hưởng gì

	 2 = Ảnh hưởng vừa phải	 5 = Không biết/KTL

	 3 = Ảnh hưởng không đáng kể

3.6  Lý do tại sao doanh nghiệp của ông/bà lại tham gia đóng góp từ thiện (ĐTV: chọn tối 
đa 03 phương án)?

	 1  =   Để biểu thị lòng tốt với người khác

	 2  =   Để chia sẻ khó khăn với người khác    

	 3  =   Để trả lại những gì mình đã nhận được

	 4  =   Để đem lại may mắn cho doanh nghiệp

	 5  =   Để có được sự an toàn cho doanh nghiệp

	 6  =   Làm theo các doanh nghiệp khác

	 7  =   Bắt buộc phải đóng góp từ thiện 

	 8  =   Lý do khác (ghi rõ) _________________________________

	 9  =   Không biết/KTL 
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3.7 Trong các hoạt động từ thiện nói trên, vai trò chủ yếu của doanh nghiệp ông/bà là gì? 
(ĐTV:  chỉ chọn 01 phương án trả lời)

	 1   =  Chủ trì, tổ chức	 4   =  Không biết

	 2   =  Vận động người khác	 9   =  Vai trò khác (ghi rõ)______________

	 3   =  Tham gia

3.8 Theo ông/bà, các hoạt động từ thiện, quyên góp hiện nay của doanh nghiệp nói chung 
có hiệu quả không?

	 1  =   Hiệu quả		 4  =   Rất không hiệu quả

	 2  =   Tương đối hiệu quả	 9  =   Không biết/KTL

	 3  =   Không hiệu quả

3.9 Hoạt động từ thiện của các doanh nghiệp hiện nay là tự nguyện hay chưa tự nguyện?

	 1  =   Tự nguyện

	 2  =   Chưa tự nguyện

	 9  =   Không biết/KTL

3.10 Ông/ bà có ủng hộ cách làm từ thiện của các doanh nghiệp hiện nay không?

	 1  =   Rất ủng hộ		 4  =   Rất không ủng hộ

	 2  =   Tương đối ủng hộ		 9  =   Không biết/KTL

	 3  =   Không ủng hộ

3.11 Theo ông/ bà, hoạt động từ thiện của các doanh nghiệp hiện nay có những yếu kém 
gì? (ĐTV:  chọn tối đa 03 phương án)

	 1  =  Chưa công khai, minh bạch

	 2  =  Chưa tạo được niềm tin 

	 3  =  Chưa trúng đối tượng

	 4  =  Chưa phù hợp với quy định luật pháp

	 5  =  Chưa tuyên truyền, vận động tốt

	 6  =  Thiếu nguồn lực thực hiện (nhân, vật, tài lực)

	 9  =  Không biết/KTL

3.12 Để hoạt động từ thiện hiện nay của các doanh nghiệp có hiệu quả hơn, theo ông/bà 
cần lưu ý đến những vấn đề gì?  (ĐTV:  đánh số thứ tự ưu tiên, chọn  03 phương án)
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Những vấn đề cần lưu ý	 Xếp theo thứ tự ưu tiên

1   =  Mục đích làm từ thiện	

2   =  Năng lực vận động, tuyên truyền (của cá nhân, cơ quan, …)	

3   =  Hình thức kêu gọi, tuyên truyền	

4   =  Đối tượng nhận từ thiện	

5   =  Năng lực quản lý của cá nhân, cơ quan làm từ thiện	

6   =  Uy tín của cá nhân, cơ quan làm từ thiện 	

7   =  Vấn đề khác: _______________________________	

9   =  Không biết/KTL	

3.13 Năng lực làm từ thiện của các doanh nghiệp hiện nay là mạnh, yếu hay vừa phải?

	 1   =   Mạnh		  3   =   Yếu

	 2   =   Vừa phải	 9   =   Không biết/KTL

 3.14 Hình thức làm từ thiện của các doanh nghiệp nên bằng hình thức hiện vật hay tiền 
mặt?  (ĐTV: chỉ chọn 01 phương án)

	 1   =   Hiện vật		 3   =   Hiện vật và tiền mặt

	 2   =   Tiền mặt	 9   =   Không biết/KTL

 3.15 Doanh nghiệp của ông bà có đang làm từ thiện trong tháng này không? 

	 1   =  Hiện đang làm   	 2   =  Không	 9   =  Không biết/KTL

3.16 Trong thời gian tới, nếu có hoạt động từ thiện, doanh nghiệp của ông/bà có sẵn sàng 
tham gia không? 

	 1   =   Rất sẵn sàng		  4   =   Rất không sẵn sàng

	 2   =   Sẵn sàng		  9   =   Không biết/KTL

	 3   =   Không sẵn sàng

3.17 Ông/bà có đề xuất bất cứ ý kiến gì liên quan đến hoạt động từ thiện của doanh 
nghiệp không? 

	 0  =  Không có đề xuất gì → Kết thúc trao đổi

	 1  =  Có đề xuất → Ghi chép rõ: .............................................................................

............................................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC B: NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC TỪ THIỆN VÀ ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN

HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU DOANH NGHIỆP

ĐTV lưu ý:  

    -   Giới thiệu mục đích nghiên cứu trước khi trao đổi thảo luận. 

    -   Tìm hiểu làm quen về hoạt động và quy mô, tổ chức của doanh nghiệp.

A. Tìm hiểu nhận thức, thái độ về các hoạt động từ thiện

1. Ông/bà quan niệm thế nào về “từ thiện” và “làm từ thiện”?

2. Ông/bà hiểu như thế nào về “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”?

3. Ông/bà suy nghĩ như thế nào về các hoạt động từ thiện hiện nay? 

4. Ông/bà thể cho biết về một số cơ quan, tổ chức từ thiện đã liên hệ với doanh nghiệp về 
các hoạt động từ thiện?  

5. Họ ở đâu? Tại sao lại biết đến doanh nghiệp mình? Mục đích liên hệ là gì? Hoạt động 
của cơ quan, tổ chức từ thiện đó như thế nào?

B.  Tìm hiểu về hoạt động từ thiện của doanh nghiệp

6. Doanh nghiệp của ông/bà có tự tổ chức hoạt động từ thiện hay không? Dưới hình 
thức nào? 

7. Mục đích của hoạt động từ thiện đó của doanh nghiệp là gì? Tại sao doanh nghiệp lại 
tự tổ chức hoạt động đó? Do ai quyết định? 

8. So với mong đợi của doanh nghiệp, kết quả hoạt động từ thiện như thế nào? Tại sao?

9. Doanh nghiệp mình có hay làm thường xuyên không? Mức độ tham gia thế nào? So với 
tiềm năng và quy mô của doanh nghiệp là nhiều hay ít?  Tại sao?

10.  Ngoài hoạt động tự tổ chức nói trên thì doanh nghiệp mình đã tham gia vào những 
hoạt động từ thiện nào? 

11. Hoạt động từ thiện đó do ai kêu gọi? Cá nhân, đơn vị nào phát động? Họ ở đâu, hoạt 
động như thế nào? Tại sao họ lại biết đến doanh nghiệp của ông/bà? 

12. Mục đích của hoạt động từ thiện đó là gì? Việc đóng góp từ thiện đó là tự nguyện hay 
bắt buộc?  Tại sao lại quyết định tham gia?

13. Ông/bà có tìm hiểu xem đối tượng cần trợ giúp đó là ai không? Có biết qua kênh nào 
để tiền/hiện vật đóng góp đến được tay đối tượng tiếp nhận?  

14. Mức độ đóng góp từ thiện mà doanh nghiệp tổ chức hay tham gia trong 12 tháng 
qua là bao nhiêu? Con số đó có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến hoạt động thường 
xuyên của doanh nghiệp?
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15. Hoạt động từ thiện đó có khó khăn hay thuận lợi gì? Cụ thể nếu có khó khăn hay thuận 
lợi thì ở mặt nào? (về hình thức, thông tin, nguồn lực, con người,…). 

16. Ông bà có biết doanh nghiệp nào khác cùng tham gia làm từ thiện với doanh nghiệp 
của ông/bà không? Sự hợp tác đó là tự nguyện hay có sự sắp xếp, chỉ đạo bên ngoài? 

C. Đánh giá của doanh nghiệp về các hoạt động của các tổ chức từ thiện

17. Nhìn chung, theo ông/bà, các doanh nghiệp có nên tự tổ chức hoạt động từ thiện hay 
không? Vì sao có, vì sao không?

18. Ông/bà có nhận xét như thế nào về hoạt động của các tổ chức, cơ sở từ thiện hiện nay 
trong xã hội? Các tổ chức từ thiện có cần thiết hay không? Tại sao có, tại sao không? 

19. Các hoạt động từ thiện và quyên góp của các tổ chức từ thiện có đúng mục đích không? 
Ngoài mục đích làm từ thiện, những hoạt động đó còn vì mục đích nào khác không? 

20. Hoạt động từ thiện của doanh nghiệp có hiệu quả không? Có bị chồng chéo không? 
Có minh mạch không? Tại sao?

21. Tại sao một số doanh nghiệp thờ ơ với các hoạt động kêu gọi tham gia làm từ thiện? 
Tạo sao? Lý do nào là chủ yếu nhất? Ông/bà có nhận định gì về sự thờ ơ đó? 

22. Trách nhiệm và vai trò của nhà nước đối với hoạt động từ thiện của các tổ chức hiện 
nay như thế nào? Cụ thể mặt được và chưa được?

D. Khuyến nghị - đề xuất

23. Cần có những cách làm gì để công tác từ thiện của doanh nghiệp hiện nay diễn ra 
hiệu quả hơn (sự tham gia rộng rãi, từ thiện đúng mục đích, phù hợp với nguyện vọng của 
người làm từ thiện và người dân)?

24. Vai trò của nhà nước trong hoạt động từ thiện trong khối doanh nghiệp trong 
thời gian tới? 

25.  Ông/bà có đề xuất gì để phát huy hiệu quả tích cực trong hoạt động từ thiện của doanh 
nghiệp trong cộng đồng xã hội? 

26. Sự tham gia của các chủ thể khác (như các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi chính 
phủ…) trong hoạt động từ thiện như thế nào? Làm thế nào để huy động sự tham gia của 
họ trong hoạt động từ thiện?

27. Ông/bà có ý kiến nào khác không? Có gì muốn hỏi đoàn nghiên cứu không?

 Xin cảm ơn!
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